
Mục lục  

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

3 VŨ VĂN HIỀN:  

Quang vinh 95 năm Đảng của chúng ta 

7 NGUYỄN TRỌNG PHÚC:  

Sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc  

16 TRỊNH VĂN QUYẾT:  

Một số vấn đề về bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc Việt Nam 

LÝ LUẬN & THỰC TIỄNMỤC LỤC

1SỐ 137 (271) - 2025



30 LƯƠNG ĐÌNH HẢI & LÊ THỊ TRANG:  

 Quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và thực hành dân chủ XHCN ở Việt Nam 

44 NGUYỄN MINH VŨ:  

Những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức, quan điểm,  
định hướng giải pháp để đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế 
trong kỷ nguyên mới  

55 NGUYỄN VĂN PHONG:  

Đảng bộ Thủ đô Hà Nội với trách nhiệm lịch sử trong kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc 

62 TRẦN THỊ HỒNG MINH: 

Đột phá thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới  

 

  

LÝ LUẬN & THỰC TIỄN MỤC LỤC

2 SỐ 137 (271) - 2025



Thử hỏi có nơi nào trên thế gian 
này, một đảng chính trị của một 
giai cấp lại được cả dân tộc 

thừa nhận, tôn vinh và coi đảng là của 

chính mình? Đó là ở Việt Nam. Đảng 
Cộng sản Việt Nam luôn được toàn thể 
nhân dân ta gọi với cái tên trìu mến, tin 
tưởng: Đảng ta, Đảng của chúng ta. 
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QUANG VINH 95 NĂM  
ĐẢNG CỦA CHÚNG TA    

 
l GS, TS VŨ VĂN HIỀN 

Hội thảo khoa học quốc gia "Đảng Cộng sản Việt Nam - 95 năm kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc" _ Ảnh: hcma.vn



95 năm đã trôi qua kể từ ngày thành 
lập Đảng, Đảng của trí tuệ và niềm tin, 
kiên cường phấn đấu vì lợi ích của giai 
cấp, của dân tộc và sự lớn mạnh không 
ngừng của đất nước. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân 
dân ta đã tiến bước mạnh mẽ và vững 
chắc trên con đường độc lập, tự do và 
chủ nghĩa xã hội. 

Thời gian là đá thử vàng. 95 năm 
qua là giai đoạn đặc biệt của Cách 
mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, là chặng đường dài mà đất nước 
phải chấp nhận và vượt qua những 
thách thức to lớn, có lúc hiểm nghèo. 
Nhưng mỗi lần vượt qua thử thách là 
mỗi lần dân tộc Việt Nam tự vươn lên 
tạo dựng những mốc son lịch sử đánh 
dấu những thắng lợi vẻ vang.  
Đó là thắng lợi của việc Đảng lãnh 

đạo tiến hành Cách mạng Tháng Tám 
thành công và bảo vệ chính quyền dân 
chủ nhân dân đầu tiên của Đông Nam 
Á còn hết sức non trẻ. Trong hoàn cảnh 
nền kinh tế - tài chính quốc gia kiệt 
quệ, giặc đói, giặc dốt hoành hành, lại 
thêm thù trong giặc ngoài quấy đảo với 
sức mạnh và ý đồ tưởng chúng có thể 
xóa sổ chính quyền cách mạng non trẻ 
trong chốc lát. Vậy mà, với sự lãnh đạo 

sáng suốt và tài tình của Đảng ta, đứng 
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 
con thuyền Cách mạng Việt Nam đã 
vượt qua ghềnh thác, lướt sóng đi lên. 
Đó là chiến thắng lẫy lừng của hai 

cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, 
lâu dài, gian khổ, chiến đấu chống 
những thế lực thực dân đế quốc hung 
bạo, làm lên một “Điện Biên chấn 
động địa cầu”; “đánh cho Mỹ cút, đánh 
cho ngụy nhào”, giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ 
nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hội cho dân tộc Việt Nam. 
Đó là thành tựu vô cùng to lớn trong 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân và vì dân; xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa 
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Việt 
Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân 
loại; xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân và an ninh nhân dân vững chắc đủ 
sức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bình 
ổn đất nước.   
Đó là những thành tựu quan trọng 

đầy ấn tượng của công cuộc đổi mới 
toàn diện đời sống đất nước. Trong điều 
kiện vô cùng khó khăn do sự bao vây 
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cấm vận của chủ nghĩa đế quốc và sự 
sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa các 
nước Đông Âu và Liên Xô, đất nước ta 
không những đứng vững mà còn phát 
triển, chính trị - xã hội ổn định, nền kinh 
tế thoát khỏi khủng hoảng và tiến bước 
vững chắc, đời sống nhân dân không 
ngừng được cải thiện. Sau 40 năm đổi 
mới, đất nước ta đã đạt được những 
thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. 
Thành quả của sự nghiệp đổi mới đã tạo 
ra thế và lực mới cho đất nước ta.  
Đó là thắng lợi to lớn trong các quan 

hệ đối ngoại, mở cửa và hội nhập quốc 
tế. Quan hệ quốc tế của nước ta ngày 
càng được mở rộng và đi vào chiều 
sâu, nhất là quan hệ với các nước láng 
giềng và trong khu vực, các nước lớn, 
đặc biệt là các nước đối tác chiến lược 
toàn diện: Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật 
Bản…; các trung tâm lớn của thế giới, 
các bạn bè truyền thống và các đối tác 
quan trọng. Những năm gần đây, với 
việc tham gia tích cực và có trách 
nhiệm từ các diễn đàn, tổ chức khu vực 
và quốc tế, là thành thành viên tích cực 
của WTO, đảm đương tốt vai trò Ủy 
viên không thường trực Liên hợp quốc, 
đóng góp đáng kể vào việc xây dựng 
cộng đồng ASEAN..., vị trí của nước 

ta trên thế giới ngày càng được nâng 
cao, tạo môi trường thuận lợi cho công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những thắng lợi của sự nghiệp Cách 
mạng Việt Nam 95 năm qua là minh 
chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu 
của dân tộc ta. Sức mạnh ấy được kết 
tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng 
Cộng sản Việt Nam với lòng yêu nước 
nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh 
thần chủ động sáng tạo của nhân dân ta. 
Điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất 
yếu khách quan, là nhân tố hàng đầu 
quyết định mọi thành công của cách 
mạng. Đảng ta là cội nguồn của sức 
mạnh dân tộc và Đảng đã kết hợp đúng 
đắn chủ nghĩa Mác - Lê, tư tưởng Hồ 
Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, 
truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp 
thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng 
và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, biết 
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại để đưa đất nước vươn lên.  

Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc 
Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển 
rực rỡ, nhưng chưa bao giờ phong độ 
của đất nước, vị trí của dân tộc lại ở tầm 
cao, chiều sâu, bề rộng và được khẳng 
định như bây giờ. Văn kiện Đại hội 



Đảng lần thứ XIII khẳng định: “Qua 35 
năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 
năm thực hiện Cương lĩnh, xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi 
mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày 
càng được hoàn thiện và từng bước 
được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt 
được những thành tựu to lớn có ý nghĩa 
lịch sử; phát triển mạnh mẽ, toàn diện 
hơn so với những năm trước đổi mới. 
Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể 
nói rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có 
được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín 
quốc tế như ngày nay”1. Với thế và lực 
đã được tăng cường cùng với những 
thời cơ, thuận lợi mới, Đảng ta đã lãnh 
đạo toàn dân quyết tâm đưa đất nước ta 
vững bước vào kỷ nguyên mới vươn 
mình dân tộc, làm nên những điều kỳ 
diệu mới. 

Cội nguồn của sự kỳ diệu đó chính 
là tinh thần làm chủ và ý thức quật 
cường của nhân dân ta với sự lãnh đạo 

của Đảng. Đảng ta - Đảng Mác - Lênin 
- Hồ Chí Minh là con của giống nòi, là 
đội tiên phong trí tuệ đầy bản lĩnh của 
giai cấp công nhân và của cả dân tộc 
Việt Nam. 94 năm có Đảng là chặng 
đường vinh quang đầy ắp niềm tin yêu 
của tình dân nghĩa Đảng. Đảng được 
nhân dân gắn bó như một lẽ đương 
nhiên. Toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
của nước ta do Đảng khởi xướng lãnh 
đạo, luôn đi tới thắng lợi, bởi có nhân 
dân tham gia, nhân dân đồng tình 
hưởng ứng. Chất keo gắn bó nhân dân 
với Đảng ngày càng bền chặt trở thành 
xung lực của cách mạng, thể hiện 
phẩm chất nhân văn, phẩm chất trí tuệ 
của Đảng và sự cao quý vô cùng của 
lòng dân. Lý tưởng cao đẹp và mục 
tiêu phấn đấu “dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh” chính 
là hạnh phúc muôn đời của dân tộc ta, 
nhân dân ta. Vậy nên cả dân tộc ta, 
nhân dân cả nước ta gọi Đảng Cộng 
sản Việt Nam bằng sự trìu mến, thân 
thương nhất: Đảng ta n
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Mùa Xuân năm 1930, lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ 
Chí Minh sáng lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh của 
Đảng nêu rõ mục tiêu chiến lược của 
cách mạng là: “Làm cho nước Nam 
được hoàn toàn độc lập”, “để đi tới xã 
hội cộng sản”. Đó cũng chính là sứ 
mệnh lịch sử vẻ vang của Đảng lãnh 
đạo giai cấp công nhân và toàn dân tộc 
từ đó tới nay và là sự lựa chọn duy 
nhất đúng đắn bảo đảm cho cách 
mạng và dân tộc Việt Nam đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác và có được 
cơ đồ như ngày nay. 

Thắng lợi của cuộc Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 do Đảng và 
lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo đã mở 

ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc 
Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập tự do 
và đi lên chủ nghĩa xã hội. Do hoàn 
cảnh lịch sử đặc biệt, Đảng Cộng sản 
cầm quyền có sứ mệnh lịch sử lãnh 
đạo sự nghiệp kháng chiến và kiến 
quốc. Kháng chiến chống xâm lược để 
giành lấy độc lập, thống nhất hoàn 
toàn với chân lý nước Việt Nam là 
một, dân tộc Việt Nam là một. Sự 
nghiệp đấu tranh kiên cường đó kéo 
dài 30 năm mới đến ngày toàn thắng 
30-4-1975. Công cuộc kiến quốc đồng 
thời diễn ra để tạo dựng một xã hội 
mới tốt đẹp, vì ấm no, hạnh phúc của 
đồng bào, đất nước giàu mạnh, với 
khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đưa dân tộc Việt Nam “bước tới đài 

Sứ MệNH lịcH Sử  
củA ĐảNG cộNG SảN VIệt NAM  
TroNG kỷ NGuyêN vươN mìNH  

CỦA dâN TộC  
 

l PGS, TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC 
Viện Lịch sử Đảng, 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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vinh quang để sánh vai với các cường 
quốc năm châu”. 

Sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền của 
Đảng từ sau Cách mạng Tháng Tám đã 
gần 80 năm. Việt Nam xây dựng và 
phát triển đất nước theo con đường xã 
hội chủ nghĩa từ một nước thuộc địa, 
phong kiến nghèo nàn và lạc hậu, lại 
bị chiến tranh tàn phá.  

Nhớ lại thời miền Bắc làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, vốn liếng chỉ 
có 3 sào ruộng một đầu người (hơn 
1.000 m2) với mấy mỏ than ở Quảng 
Ninh. “Năm hai mùa chua mặn. Gian 
nan. Hai tay trắng với giang sơn một 
nửa” (Tố Hữu). Vậy mà miền Bắc đã 
vươn mình, mạnh mẽ từ đường lối Đại 
hội III của Đảng (9-1960), nhiều chính 
sách và các cuộc vận động lớn. Năm 
1964 đã đủ lương thực cho toàn xã hội, 
tự túc 90% hàng tiêu dùng với số dân 
17 triệu người. Báo cáo tại Hội nghị 
chính trị đặc biệt 27-3-1964, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nêu rõ: “Trong 10 năm 
qua, miền Bắc nước ta đã tiến những 
bước dài chưa từng thấy trong lịch sử 
dân tộc. Đất nước, xã hội và con người 
đều đổi mới”. 

Sau ngày đất nước thống nhất 30-4-
1975, cả dân tộc đứng trước vận hội 

mới để phát triển nhưng lại phải đương 
đầu với những thách thức nặng nề. 
Hậu quả của 30 năm chiến tranh. Cả 
nước vẫn là nền kinh tế sản xuất nhỏ, 
lạc hậu với 45 triệu dân. Các nước và 
các thế lực thù địch bao vây, cấm vận 
và phá hoại. Thiên tai và chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc ác liệt ở biên giới Tây-
Nam và biên giới phía Bắc và phải 
thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cứu dân tộc 
Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. 
“Lụt Bắc, lụt Nam, máu đầm biên giới. 
Tay chống trời, tay giữ đất căng gân” 
(Tố Hữu). Tình hình khắc nghiệt đó đã 
dẫn tới đất nước lâm vào khủng hoảng 
kinh tế - xã hội từ năm 1979. 
Đảng có sứ mệnh lãnh đạo đưa đất 

nước vượt qua thách thức để ra khỏi 
khủng hoảng. Đảng cũng thẳng thắn 
tự nhận thấy khuyết điểm yếu kém 
của chính mình trong lãnh đạo xây 
dựng, phát triển kinh tế và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Hội nghị Trung 
ương 6 khóa IV (8-1979) khởi đầu 
quá trình tìm đường đổi mới. Tiếp đó 
là Chỉ thị 100 của Ban Bí thư về 
khoán trong hợp tác xã nông nghiệp 
(13-1-1981); Quyết định 25CP, 26CP 
(21-1-1981) của Chính phủ trong 
quản lý công nghiệp; Đại hội V của 
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Đảng (3-1982); Hội nghị Đà Lạt (7-
1983); Nghị quyết Trung ương 8 khóa 
V (6-1985) và Kết luận của Bộ Chính 
trị (8-1986). Đó là những bước đột 
phá của quá trình đổi mới từng phần 
để đi tới đường lối đổi mới tại Đại hội 
VI của Đảng (12-1986). 
Đường lối đổi mới toàn diện của 

Đại hội VI là kết quả 
của đổi mới tư duy lý 
luận, khắc phục nhận 
thức giản đơn về chủ 
nghĩa xã hội, bệnh giáo 
điều, nóng vội và chủ 
quan duy ý chí. Nhận 
thức rõ hơn đặc điểm 
của Việt Nam, những 
đặc trưng của thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Đại hội VI nhấn 
mạnh bài học: “Đảng 
phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn 
trọng và hành động theo quy luật 
khách quan. Năng lực nhận thức và 
hành động theo quy luật là điều kiện 
bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng”. Đại hội VI của Đảng là cột 
mốc lịch sử đặc biệt mở ra thời kỳ 
phát triển mới của cách mạng và đất 
nước Việt Nam và cũng thể hiện trách 

nhiệm và sứ mệnh lịch sử của Đảng 
trước đất nước và nhân dân. 

Quá trình đổi mới gần 40 năm qua, 
Đảng và dân tộc Việt Nam đã lập nên 
kỳ tích, làm biến đổi sâu sắc, toàn 
diện đất nước và mỗi gia đình, mỗi 
con người. Chưa bao giờ Việt Nam có 
được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín 

quốc tế như ngày nay. 
Nhưng Đảng và dân ta 
cũng phải vượt qua nhiều 
thử thách, nguy cơ. Thử 
thách rất lớn là ảnh 
hưởng tiêu cực của sự 
sụp đổ mô hình chủ 
nghĩa xã hội ở Liên Xô 
và các nước Đông Âu. 
Sự tồn tại 4 nguy cơ lớn 
cản trở sự phát triển và 
đổi mới. Nguy cơ tụt hậu 
xa hơn về kinh tế so với 

các nước trên thế giới và trong khu 
vực. Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa. Nguy cơ tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực. Nguy cơ “diễn biến hòa 
bình”, sự chống phá của các thế lực 
thù địch. Quy luật phát triển của cách 
mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo có 
một đặc điểm là luôn luôn tranh thủ 
cơ hội để phát triển và chủ động đẩy 

Quá trình đổi mới gần 
40 năm qua, Đảng và 
dân tộc Việt Nam đã lập 
nên kỳ tích, làm biến đổi 
sâu sắc, toàn diện đất 
nước và mỗi gia đình, 
mỗi con người. Chưa 
bao giờ Việt Nam có 
được cơ đồ, tiềm lực, vị 
thế và uy tín quốc tế như 
ngày nay. 
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lùi nguy cơ, vượt qua mọi cản trở để 
đi tới. 

Từ thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch 
sử của công cuộc đổi mới, Đảng 
Cộng sản Việt Nam có sứ mệnh lịch 
sử lãnh đạo đưa đất nước phát triển 
nhanh và bền vững khi bước vào kỷ 
nguyên vươn mình của dân tộc. Kỷ 
nguyên là khái niệm khoa học để chỉ 
một thời kỳ, một thời đại lịch sử với 
những nội dung, đặc điểm, đặc trưng 
nổi bật dẫn dắt một dân tộc hoặc nhân 
loại đi tới mục tiêu cao cả và hiện 
thực. Kỷ nguyên vươn mình của dân 
tộc Việt Nam để đi tới một nước Việt 
Nam hùng cường, phồn vinh, hiện 
đại, văn minh và hạnh phúc. Thực 
hiện sứ mệnh lãnh đạo trong kỷ 
nguyên mới đòi hỏi Đảng phải kế 
thừa thành công trong sự lãnh đạo ở 
các thời kỳ trước, xử lý những vấn đề 
mới đặt ra một cách khách quan, 
khoa học cả về lý luận và thực tiễn, 
tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển lý 
luận và tổng kết thực tiễn.  

 Một là, tiếp tục làm rõ mục tiêu, 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam với những đặc trưng, hình 
thức, bước đi phù hợp với thực tiễn 
của đất nước và sự biến đổi của thời 

đại. Sự phát triển đó dựa trên 8 đặc 
trưng mà Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 
2011) do Đại hội XI thông qua. Đại 
hội XI đã nêu rõ: 

“Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời 
kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được 
về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng 
về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp 
tạo cơ sở để nước ta trở thành một 
nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn 
vinh, hạnh phúc. 

Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn 
Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu 
xây dựng nước ta trở thành một nước 
công nghiệp hiện đại, theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa”. 
Đại hội XIII của Đảng (1-2021) chủ 

trương: “Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, 
nước ta trở thành một nước phát triển, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 
Đến năm 2030 là nước đang phát triển, 
có công nghiệp hiện đại, thu nhập 
trung bình cao. Đến năm 2045 trở 
thành nước phát triển, thu nhập cao. 
Đảng trung thành tuyệt đối với chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển 
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phù hợp với điều kiện mới. Kiên định 
con đường xã hội chủ nghĩa, không 
ngừng đổi mới nhận thức và hành 
động. Với tinh thần đó, năm 2022, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công 
bố tác phẩm: Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. Đó là kết quả của nghiên cứu lý 
luận và tổng kết thực tiễn và có sự 
phát triển mới trong nhận thức. 

“Chúng ta cần một xã hội mà trong 
đó sự phát triển là thực sự vì con 
người, chứ không phải vì lợi nhuận 
mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá 
con người. Chúng ta cần sự phát 
triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và 
công bằng xã hội, chứ không phải gia 
tăng khoảng cách giàu nghèo và bất 
bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một 
xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ 
lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến 
bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh 
tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé”, 
vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân 
và các phe nhóm. Chúng ta cần sự 
phát triển bền vững, hài hòa với thiên 
nhiên để bảo đảm môi trường sống 
trong lành cho các thế hệ hiện tại và 
tương lai, chứ không phải để khai 

thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu 
dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại 
môi trường. Và, chúng ta cần một hệ 
thống chính trị mà quyền lực thực sự 
thuộc về nhân dân, do nhân dân và 
phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ 
không phải chỉ cho một thiểu số giàu 
có. Phải chăng những mong ước tốt 
đẹp đó chính là những giá trị đích 
thực của chủ nghĩa xã hội và cũng 
chính là mục tiêu, là con đường mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và 
nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên 
định, kiên trì theo đuổi”. 

Tổng Bí thư Tô Lâm, trong bài viết 
Chuyển đổi số - động lực quan trọng 
phát triển lực lượng sản xuất, hoàn 
thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước 
bước vào kỷ nguyên mới đã nhấn 
mạnh: “Chúng ta đang đứng trước 
yêu cầu phải có một cuộc cách mạng 
với những cải cách mạnh mẽ, toàn 
diện để điều chỉnh quan hệ sản xuất, 
tạo động lực mới cho phát triển. Đó 
là cuộc cách mạng chuyển đổi số, ứng 
dụng khoa học - công nghệ nhằm tái 
cấu trúc quan hệ sản xuất phù hợp với 
sự tiến bộ vượt bậc của lực lượng sản 
xuất. Chuyển đổi số không đơn thuần 
là việc ứng dụng công nghệ số vào 
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các hoạt động kinh tế - xã hội, mà còn 
là quá trình xác lập một phương thức 
sản xuất mới tiên tiến, hiện đại - 
“phương thức sản xuất số”, trong đó 
đặc trưng của lực lượng sản xuất là sự 
kết hợp hài hòa giữa con người và trí 
tuệ nhân tạo; dữ liệu trở thành một tài 
nguyên, trở thành tư liệu sản xuất 
quan trọng; đồng thời quan hệ sản 
xuất cũng có những biến đổi sâu sắc, 
đặc biệt là trong hình thức sở hữu và 
phân phối tư liệu sản xuất số”. 
Đó là những định hướng căn bản 

cho sự phát triển đất nước theo con 
đường xã hội chủ nghĩa trong thời đại 
và điều kiện mới và cũng là sứ mệnh 
lịch sử lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam trong kỷ nguyên mới. 

Hai là, tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng 
lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng 
gắn với xây dựng hệ thống chính trị 
tinh, gọn, mạnh, hoạt động có hiệu 
lực, hiệu quả. 

Với sứ mệnh là đội tiên phong lãnh 
đạo cách mạng và Đảng cầm quyền, 
bước vào kỷ nguyên mới, Đảng không 
ngừng bổ sung, phát triển Cương lĩnh, 
đường lối. Cương lĩnh, đường lối dựa 

trên lý luận khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và phù hợp với sự phát triển của thực 
tiễn đất nước và thế giới. Trong điều 
kiện Đảng cầm quyền, Đảng tập trung 
lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa, cụ thể 
hóa Cương lĩnh, đường lối của Đảng 
thành chính sách, pháp luật. Đảng lãnh 
đạo xây dựng hệ thống chính trị tinh, 
gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là 
cấp chiến lược ngang tầm yêu cầu 
phát triển của thời kỳ mới. Quán triệt 
chỉ dẫn của Bác Hồ: Cán bộ là cái gốc 
của mọi công việc, huấn luyện cán bộ 
là công việc gốc của Đảng. Kết hợp 
chặt chẽ giữa xây dựng bộ máy tổ 
chức tinh, gọn, mạnh với đội ngũ cán 
bộ có trình độ năng lực, đạo đức, trách 
nhiệm và chuyên nghiệp và với khả 
năng ứng dụng khoa học công nghệ. 
Chú trọng những cán bộ dám nghĩ, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám 
đổi mới, sáng tạo, dám vượt qua thách 
thức, vì lợi ích chung. 

Nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung 
tâm. Kinh tế phát triển thì đất nước 
phát triển. Đảng lãnh đạo đất nước có 
nền kinh tế phát triển cao, quy mô lớn 
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dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại 
và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. 
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ 
hiện đại tạo năng suất 
cao, phát triển kinh tế 
tri thức, kinh tế số, kinh 
tế xanh. Xây dựng 
công nghiệp hiện đại, 
nông nghiệp hiện đại, 
thương mại, dịch vụ 
phát triển cao. Không 
ngừng hội nhập kinh tế 
quốc tế. Định hình 
phương thức sản xuất 
mới, “phương thức sản 
xuất số”. Phát triển 
kinh tế gắn với chiến 
lược phát triển khoa 
học, công nghệ. 

Xây dựng một xã hội 
tốt đẹp, dân chủ, công 
bằng, văn minh, hạnh phúc phải bảo 
đảm kết hợp tăng trưởng kinh tế với 
thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. 
Xây dựng, hoàn thiện các chính sách 
xã hội về lao động, việc làm, tiền 
lương, thu nhập, nhà ở, chữa bệnh, 
trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh 
xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau. 

Xây dựng hệ thống tiêu chí quốc gia 
hạnh phúc phù hợp với điều kiện Việt 
Nam. Tiếp tục phát triển 3 Chương 
trình quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, giảm nghèo bền 
vững và xây dựng phát 
triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

Thực hiện tốt hơn chỉ 
dẫn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh Văn hóa soi đường 
cho quốc dân đi. Xây 
dựng, phát triển nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. 
Văn hóa còn, dân tộc còn. 
Văn hóa là nền tảng tinh 
thần của xã hội, là động 
lực để phát triển kinh tế. 
Đặt văn hóa ngang với 
chính trị và kinh tế. Phát 

triển văn hóa gắn với giáo dục, đào tạo 
nhằm phát triển nguồn nhân lực, nhất 
là nhân lực chất lượng cao và xây dựng 
con người Việt Nam trong thời đại mới: 
Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trí tuệ, 
trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền 
với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

Với sứ mệnh là đội tiên 
phong lãnh đạo cách 
mạng và Đảng cầm 
quyền, bước vào kỷ 
nguyên mới, Đảng 
không ngừng bổ sung, 
phát triển Cương lĩnh, 
đường lối. Cương lĩnh, 
đường lối dựa trên lý 
luận khoa học của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và 
phù hợp với sự phát 
triển của thực tiễn đất 
nước và thế giới. 
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chủ nghĩa. Đảng tăng cường lãnh đạo 
quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc 
từ sớm, từ xa. Xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 
Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang 
(quân đội, công an) tuyệt đối, trực tiếp 
về mọi mặt. Xây dựng lực lượng vũ 
trang cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, hiện đại. Thực hiện chính sách 
quốc phòng hòa bình, tự vệ, 4 không. 
Không dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ 
lực trong quan hệ với các nước. 
Không tham gia liên minh quân sự. 
Không đi với nước này để chống 
nước kia. Không để nước ngoài lập 
căn cứ quân sự, đóng quân trên lãnh 
thổ Việt Nam.  

Việt Nam thực hiện nhất quán 
đường lối đối ngoại hòa bình, hữu 
nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng 
hóa các quan hệ, là bạn, là đối tác tin 
cậy, tích cực và có trách nhiệm của 
cộng đồng quốc tế. Tăng cường ngoại 
giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại 
giao quốc phòng an ninh. Không 
ngừng mở rộng hội nhập quốc tế và 
tham gia vào quá trình toàn cầu hóa.  

Lãnh đạo tốt các lĩnh vực trọng yếu 
trên đây, tạo nên sức mạnh tổng hợp 
của cách mạng và dân tộc Việt Nam, 

tạo động lực cho sự phát triển nhanh, 
bền vững. 

Ba là, Đổi mới mạnh mẽ phương 
thức lãnh đạo của Đảng.  

Phương thức lãnh đạo của Đảng là 
một hệ thống các phương pháp, hình 
thức mà chủ thể lãnh đạo tác động 
vào đối tượng lãnh đạo, xử lý các mối 
quan hệ và dự báo chiến lược và sự 
chuyển biến cụ thể. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đề cập đến Cách lãnh đạo và 
nhấn mạnh một số điểm. Đảng cần 
phải ra quyết định cho đúng. Tổ chức 
thực hiện cho tốt. Thường xuyên kiểm 
tra, kiểm soát, giám sát. Coi trọng dự 
báo, thấy trước. Lắng nghe ý kiến của 
nhân dân. Chủ trương nào mà dân 
chúng cho là không đúng, không phù 
hợp thì cần nghiên cứu, xem xét để 
sửa chữa. 

Trong lãnh đạo rất cần sự phát triển 
để thấy được cơ hội, thời cơ đồng thời 
thấy rõ những khó khăn, thách thức, 
nguy cơ. Chẳng hạn 4 nguy cơ mà 
Đảng nêu ra từ năm 1994 đến nay vẫn 
còn hiện hữu, có mặt còn phức tạp, 
nhất là nguy cơ tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực; nguy cơ “diễn biến hòa 
bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa”. Khoa học lãnh đạo và quản lý 
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đòi hỏi nhận thức và xử lý đúng đắn 
các mối quan hệ và những khả năng 
diễn biến và phát triển. Cần thiết phải 
nắm vững quan điểm, phương pháp 
duy vật biện chứng với sự nhìn nhận 
khách quan, toàn diện, phát triển. 
Khắc phục phương pháp chủ quan, 
nóng vội, duy ý chí, áp đặt, giáo điều 
hoặc chủ nghĩa kinh nghiệm. 
Để thực hiện tốt những mục tiêu 

định hướng quan trọng, Đại hội XIII 
nhấn mạnh: “Chúng ta cần tiếp tục 
nắm vững và xử lý tốt các mối quan 
hệ lớn: Giữa ổn định, đổi mới và phát 
triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới 
chính trị; giữa tuân theo các quy luật 
thị trường và bảo đảm định hướng xã 
hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực 
lượng sản xuất và xây dựng, hoàn 
thiện từng bước quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị 
trường và xã hội; giữa tăng trưởng 
kinh tế và phát triển văn hóa, thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo 
vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội 
nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý và nhân dân làm 
chủ; và đặc biệt, mối quan hệ được 

bổ sung lần này là mối quan hệ giữa 
thực hành dân chủ và tăng cường 
pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. 
Đó là những mối quan hệ lớn, phản 
ánh các quy luật mang tính biện 
chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi 
về đường lối đổi mới của Đảng ta, 
cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện 
và phát triển phù hợp với thay đổi của 
thực tiễn; đòi hỏi chúng ta phải nhận 
thức đúng và đầy đủ, quán triệt sâu 
sắc và thực hiện thật tốt, có hiệu quả. 
Tuyệt đối không được cực đoan, 
phiến diện”. 

Sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
gắn liền với thắng lợi của cách mạng 
trong thời kỳ lịch sử và toàn bộ tiến 
trình cách mạng. Từ xác định đúng 
mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đến cách 
thức, phương thức lãnh đạo là những 
vấn đề căn bản gắn liền khoa học lãnh 
đạo, quản lý và lý luận xây dựng Đảng 
được kiểm định từ chính thực tiễn của 
cách mạng. Để hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử lãnh đạo đất nước bước vào kỷ 
nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng 
phải đặt ra và xử lý đúng đắn hàng loạt 
vấn đề lý luận và thực tiễn đất nước 
đang đặt ra n
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Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ 
nguyên vươn mình của dân 
tộc Việt Nam với sự tác động 

qua lại của các xu hướng vận động, 
biến đổi trên thế giới đang làm xuất 
hiện những nhân tố mới cả bên trong 
và bên ngoài, đem lại cả những thời cơ, 
vận hội, đồng thời cũng làm nảy sinh 
những khó khăn, thách thức, đòi hỏi 
chúng ta phải nhận diện đúng đắn, kịp 
thời đề ra các chiến lược, sách lược và 
giải pháp hiệu quả để tranh thủ tối đa 
thuận lợi, thời cơ, hóa giải khó khăn, 
thách thức “biến nguy thành cơ” nhằm 
hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, 
độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn 
vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước 

đi lên chủ nghĩa xã hội. Bài viết làm rõ 
những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, 
thách thức và giải pháp đột phá bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên 
mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc 
Việt Nam. 
1. Về những thuận lợi, thời cơ  

 Những thuận lợi, thời cơ của tình 
hình thế giới, khu vực 

- Cục diện thế giới tiếp tục vận 
động theo hướng đa cực, đa trung 
tâm; hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn 
là xu thế lớn.  

Cục diện thế giới đang tiếp tục vận 
động theo hướng đa cực, đa trung tâm 
song có những điểm mới; các nước lớn 
có những điều chỉnh rõ nét trong chính 
sách đối ngoại nhằm hiện thực hóa lợi 

Một Số VấN Đề Về bảo Vệ tổ QUốc  
troNG kỷ NGUyêN MớI,  
kỷ NGuyêN vươN mìNH  
CỦA dâN TộC việT NAm  

 
l Thượng tướng TRỊNH VĂN QUYẾT 

Bí thư Trung ương Đảng,  
Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, 

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
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ích và mục tiêu chiến lược; cạnh tranh 
chiến lược giữa các cường quốc diễn ra 
gay gắt trong những lĩnh vực cốt lõi 
buộc các nước phải tìm cách quan hệ 
và kiểm soát bất đồng. Các nước lớn dù 
cạnh tranh quyết liệt với nhau về chiến 
lược, nhưng đều tránh đối đầu, xung 
đột trực diện và vẫn có nhu cầu duy trì 
hòa bình, ổn định trên toàn cầu và khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Cục diện thế giới và xu hướng vận 
động trên tạo ra thế cân bằng chiến 
lược có lợi để Việt Nam mở rộng quan 
hệ với các nước lớn, tranh thủ tốt hơn 
các nguồn lực bên ngoài để phục vụ 
phát triển và xử lý những thách thức về 
quốc phòng, an ninh, kiềm chế, đẩy lùi 
từ sớm, từ xa âm mưu, ý đồ và hành 
động xâm phạm chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ.  

Khu vực Đông Nam Á (chủ yếu là 
khối ASEAN) đang hình thành, phát 
triển vững mạnh và sẵn sàng trở thành 
lực lượng trung tâm trong các tiến trình 
khu vực. ASEAN từng bước khẳng 
định được vị trí của mình, là trụ cột của 
hòa bình, tâm điểm của tăng trưởng và 
hạt nhân của đối thoại, hợp tác ở khu 
vực. Vì vậy, các nước lớn đều muốn 
tranh thủ sự ủng hộ và tăng cường hợp 

tác với ASEAN. Ngoài ra, trong chính 
sách của nhiều nước lớn đối với khu 
vực ASEAN, Việt Nam được coi là 
một đối tác rất quan trọng cần tăng 
cường, góp phần kết nối và mở rộng 
quan hệ của các nước với ASEAN. 
Đây là điều kiện thuận lợi, góp phần 
nâng cao vị thế đất nước, tranh thủ sự 
ủng hộ của các lực lượng tiến bộ vì hòa 
bình, dân tộc, dân chủ trong xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

- Cạnh tranh chiến lược giữa các 
nước lớn ngày càng nổi trội, bộc lộ 
gay gắt, quyết liệt và toàn diện trên tất 
cả các lĩnh vực.  

 Về chiều thuận, đây là yếu tố tạo 
thuận lợi để Việt Nam, tăng cường 
quan hệ với các nước lớn, duy trì cân 
bằng chiến lược, tạo ra “thế cài răng 
lược” về lợi ích với các nước lớn, các 
thể chế quốc tế và khu vực; từ đó, hạn 
chế khả năng xảy ra xung đột vũ trang, 
giảm đến mức thấp nhất khả năng các 
cường quốc thỏa hiệp với nhau chống 
Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng để 
duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, 
tranh thủ sự ủng hộ của các nước đối 
với lập trường của Việt Nam về vấn đề 
Biển Đông, thúc đẩy giải quyết các 
tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, 
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xây dựng thế trận ngoại giao, pháp lý 
đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Từ sự cạnh tranh chiến lược đó, 
chúng ta có điều kiện đẩy mạnh hợp 
tác với các nước lớn để phát triển kinh 
tế - xã hội; tiếp cận với khoa học, công 
nghệ tiên tiến vừa phục vụ cho phát 
triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ cho 
nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội; tăng 
cường giao lưu văn hóa, lan tỏa giá trị 
văn hóa Việt Nam ra thế giới, góp phần 
phát huy và làm giàu văn hóa truyền 
thống, gia tăng “sức mạnh mềm”, 
nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, 
an ninh của đất nước.  

- Thành tựu của cuộc cách mạng 
khoa học, công nghệ hiện đại, nhất là 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
ngày càng được ứng dụng sâu rộng và 
làm thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội trên phạm vi toàn cầu. 
Đây là thuận lợi, thời cơ rất lớn để 

Việt Nam tiếp cận công nghệ, tranh thủ 
thị trường, tham gia mạng lưới sản 
xuất, tạo sức đột phá mới về năng suất 
lao động, phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, tăng cường nguồn lực cho quốc 
phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. 
Đồng thời, là thời cơ để Việt Nam 

đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công 

nghiệp quốc phòng, tiếp cận và tiếp 
nhận công nghệ tiên tiến, thúc đẩy phát 
triển công nghiệp quốc phòng, sản xuất 
vũ khí, trang bị, làm cho vũ khí, trang 
bị và phương tiện kỹ thuật quân sự của 
quân đội ngày càng hiện đại, đẩy 
nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội, 
trực tiếp góp phần xây dựng quân đội 
tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, nâng 
cao khả năng răn đe, phòng vệ chính 
đáng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ 
sớm, từ xa.  

- Xu thế hợp tác liên kết kinh tế 
quốc tế và sự tham gia một cách tích 
cực chủ động của Việt Nam vào tiến 
trình này 

Việc chủ động tham gia vào quá 
trình hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế, 
nhất là tham gia các Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) thế hệ mới giúp Việt 
Nam có cơ hội thuận lợi phát triển và 
kết nối các tuyến hành lang kinh tế 
xuyên biên giới, tạo ra cơ hội cho 
doanh nghiệp tham gia cung ứng vào 
chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng xuất 
khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn; 
tham gia xử lý các vấn đề quốc tế và 
khu vực, đối phó với thách thức an ninh 
phi truyền thống và tạo nguồn lực quan 
trọng về vật chất, tăng cường tiềm lực 



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

19SỐ 137 (271) - 2025

quốc phòng, an ninh và khả năng huy 
động kinh tế để bảo vệ Tổ quốc. 

Những thuận lợi, thời cơ ở trong 
nước 

Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã 
có thế và lực mới, như Đảng ta đã 
khẳng định trong Văn kiện Đại hội 
XIII: “chưa bao giờ đất nước ta có cơ 
đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế 
như ngày nay”: 

- Sức mạnh tổng hợp quốc gia, 
tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất 
nước không ngừng được củng cố và 
tăng cường.  

Kinh tế vĩ mô ổn định; tiềm lực, quy 
mô và sức mạnh của nền kinh tế được 
nâng lên; phát triển văn hóa, xã hội, 
con người đạt nhiều kết quả tích cực, 
đời sống nhân dân từng bước được cải 
thiện, nâng cao. 

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) bình quân giai đoạn giai 
đoạn 2021-2025 ước khoảng 
6,0%/năm. Quy mô GDP từ 346 tỷ 
USD năm 2020, xếp thứ 37 trên thế 
giới, tăng lên 433 tỷ USD năm 2023, 
xếp thứ 34 trên thế giới, dự kiến 500 
tỷ USD năm 2025. Thu nhập quốc dân 
(GNI) bình quân đầu người tăng từ 
3.400 USD lên khoảng 4.650 USD vào 

năm 2025, vượt qua mức thu nhập 
trung bình thấp1. 

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị được đặc 
biệt chú trọng, triển khai toàn diện, 
đồng bộ, hiệu quả.  

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
đạt nhiều thành tựu to lớn và toàn diện 
cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ 
chức và cán bộ góp phần làm cho 
Đảng ta ngày càng “là đạo đức, là văn 
minh”; hệ thống chính trị ngày càng 
vững mạnh, hoạt động liệu lực, hiệu 
quả bảo đảm tình hình chính trị, xã hội 
ổn định, dân chủ xã hội chủ nghĩa 
được phát huy, sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc được củng cố và tăng 
cường. Sự đồng thuận xã hội và niềm 
tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà 
nước và chế độ ngày càng được củng 
cố, tăng cường... Đây là điều kiện tiên 
quyết và là thuận lợi cơ bản để bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. 

- Đối ngoại và hội nhập quốc tế nói 
chung, đối ngoại quốc phòng, an ninh 
nói riêng đạt nhiều kết quả nổi bật 

Thực hiện phương châm “dĩ bất 
biến, ứng vạn biến” và trường phái 
ngoại giao “cây tre”, sau gần 40 năm 



đổi mới: “Công tác đối ngoại và hội 
nhập quốc tế được chủ động đẩy 
mạnh, đạt được những kết quả quan 
trọng, góp phần tạo dựng, giữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định bảo vệ 
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ; huy động nguồn lực từ bên 
ngoài phục vụ phát triển và nâng cao 
vị thế, uy tín của đất nước trên trường 
quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”2. 

Công tác đối ngoại quốc phòng, an 
ninh góp phần giữ vững môi trường 
hòa bình, ổn định để xây dựng, phát 
triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, 
từ xa.  

Những thuận lợi, thời cơ trên chính 
là những tiền đề vật chất và tinh thần 
quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh toàn 
diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát 
triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc Việt Nam. 
2. Về những khó khăn, thách thức 

Những khó khăn, thách thức của 
tình hình thế giới và khu vực 

- Cục diện thế giới đa cực, đa trung 
tâm, đa tầng nấc định hình rõ nét hơn; 
hình thành phân tuyến rõ hơn giữa 
một bên là Mỹ cùng các nước phương 

Tây (chủ yếu là các nước thành viên 
NATO) với một bên là Nga. Sự gia 
tăng chủ nghĩa cường quyền nước lớn, 
chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa 
bảo hộ quốc gia làm nguy cơ chạy đua 
vũ trang, liên kết quân sự, xung đột 
cục bộ, chiến tranh ủy nhiệm ngày 
càng hiện hữu. Luật pháp quốc tế và 
các thể chế đa phương đứng trước 
những thách thức nghiêm trọng. Cạnh 
tranh chiến lược giữa các nước lớn 
gây sức ép trực tiếp lên các chủ thể 
yếu hơn, các nước nhỏ sẽ đứng trước 
sức ép trở nên phụ thuộc vào một 
nước lớn, có thể bị kẹt giữa nhiều 
nước lớn hoặc “buộc phải chọn bên” 
hay “liên minh với nước này để chống 
nước kia”.  

- Cuộc cách mạng Công nghiệp lần 
thứ tư, nhất là công nghệ số, trí tuệ 
nhân tạo phát triển mạnh mẽ sẽ làm 
xuất hiện nhiều loại vũ khí trang bị kỹ 
thuật quân sự hiện đại làm thay đổi cơ 
bản tổ chức quân đội, hình thái, 
phương thức tiến hành chiến tranh. 
Cùng với các môi trường tác chiến trên 
bộ, trên không, trên biển và vũ trụ, 
không gian mạng và phổ điện từ trở 
thành môi trường tác chiến mới, rất 
gay gắt quyết liệt; đặt ra những khó 
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khăn thách thức chưa từng có đối với 
công cuộc bảo vệ Tổ quốc.  

- Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ 
hòa bình, an ninh con người, an ninh 
tài chính, an ninh năng lượng, an ninh 
nguồn nước, an ninh lương thực, biến 
đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có 
nhiều diễn biến phức tạp. Cộng đồng 
quốc tế phải đối phó ngày càng quyết 
liệt hơn với các thách thức an ninh 
truyền thống, phi truyền thống, đặc 
biệt là tình hình tội phạm trên không 
gian mạng diễn ra ngày càng phổ biến, 
đa dạng, phức tạp trên nhiều lĩnh vực 
với những phương thức thủ đoạn rất 
tinh vi, khó phát hiện, khó kiểm soát, 
thường xuyên đặt ra những thách thức 
lớn trong việc bảo đảm an ninh, an 
toàn đối với đất nước.  

- Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn 
Độ Dương là khu vực trung tâm hội tụ 
lợi ích chiến lược, cạnh tranh nước lớn, 
có vị trí, tầm quan trọng đối với an 
ninh toàn cầu, song cũng là khu vực có 
nhiều điểm nóng an ninh phức tạp 
hàng đầu thế giới, tiềm ẩn những nhân 
tố bất ổn định. Tranh chấp chủ quyền 
lãnh thổ, tài nguyên, tình hình Biển 
Đông, biển Hoa Đông, eo biển Đài 
Loan, vấn đề hạt nhân trên bán đảo 

Triều Tiên, hoạt động khủng bố vũ 
trang, thúc đẩy chạy đua vũ trang vẫn 
là các thách thức nghiêm trọng, ảnh 
hưởng trực tiếp đến sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc. 

- Khu vực Đông Nam Á, trọng tâm 
là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) tiếp tục được các nước coi 
trọng; song, cạnh tranh chiến lược giữa 
các nước lớn đã tạo thách thức lớn 
trong việc củng cố và duy trì đoàn kết 
nội khối cũng như phát huy vai trò của 
ASEAN trong cấu trúc khu vực. Quan 
hệ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia 
đứng trước nhiều thách thức mới, trở 
thành mục tiêu lôi kéo, gây sức ép của 
các nước lớn nhằm tranh giành ảnh 
hưởng lẫn nhau, tác động chia rẽ quan 
hệ ba nước. 

Những khó khăn, thách thức của 
tình hình trong nước 

- Bốn nguy cơ Đảng ta chỉ ra đến 
nay vẫn tồn tại, có mặt gay gắt hơn. 
Nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập 
trung bình còn lớn. Tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu, suy thoái về chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ cũng như 
những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến 
phức tạp. Năng suất, chất lượng, hiệu 



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

22 SỐ 137 (271) - 2025

quả và sức cạnh tranh, chống chịu của 
nền kinh tế còn hạn chế, ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự phát triển và bảo vệ 
nền kinh tế, lợi ích quốc gia - dân tộc 
cả trong nước và ngoài nước, cả trước 
mắt và lâu dài.  

- Chính trị - xã hội tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ (tội phạm, tệ nạn, tiêu cực, 
xung đột xã hội, giảm nghèo chưa bền 
vững, phân hóa giàu nghèo vẫn có 
khoảng cách lớn). Bên cạnh đó, Việt 
Nam phải thường xuyên đối phó với 
âm mưu “diễn biến hòa bình” do các 
thế lực thù địch tiến hành bằng những 
thủ đoạn tinh vi để thâm nhập, mua 
chuộc, can thiệp sâu vào công việc nội 
bộ của Việt Nam nhằm thúc đẩy nhanh 
quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ, làm suy giảm tiềm 
lực chính trị - tinh thần của đất nước 
và chuyển hóa chế độ ở Việt Nam. 

- Các quyền tự do dân chủ, tự do tôn 
giáo, vấn đề nhân quyền đang bị các 
thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích 
động bạo loạn, ly khai tại một số địa 
bàn trọng điểm của đất nước. Công tác 
bảo vệ an toàn thông tin mạng, đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn 
vẹn lãnh thổ còn nhiều thách thức. Chủ 

quyền lãnh thổ trên Biển Đông, vùng 
biển Tây Nam và một số địa bàn chiến 
lược tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn 
định. Các vấn đề an ninh phi truyền 
thống, nhất là tội phạm xuyên quốc 
gia, xuyên biên giới, tội phạm ma túy, 
tội phạm sử dụng công nghệ cao... 
đang có xu hướng gia tăng và diễn biến 
phức tạp.  

Tình hình trên cho thấy, bên cạnh 
thời cơ, thuận lợi, đất nước ta còn đứng 
trước không ít khó khăn, thách thức, 
cần phải được nhận diện, hóa giải kịp 
thời, hiệu quả, để tạo thế và lực đưa đất 
nước vững vàng bước vào kỷ nguyên 
phát triển mới. 
3. Giải pháp đột phá bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên vươn mình của dân tộc 
Việt Nam 

Trước hết, phải khẳng định các 
nhiệm vụ, giải pháp được Đảng ta xác 
định trong Nghị quyết Trung ương 8 
(khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới vẫn giữ 
nguyên giá trị và chúng ta kiên trì quán 
triệt, thực hiện. Bước vào kỷ nguyên 
mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc 
Việt Nam, đây là thời kỳ đất nước, dân 
tộc phải vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu 



thực hiện thành công những mục tiêu 
chiến lược, tạo sự phát triển bứt phá ở 
một tầm cao mới, trình độ mới, chất 
lượng mới, xác lập vị thế quốc gia trên 
trường quốc tế, tạo nền tảng cho bước 
phát triển đột phá kế tiếp. Kỷ nguyên 
mới với những thuận lợi, thời cơ, cùng 
những khó khăn, thách thức nêu trên, 
đòi hỏi chúng ta trong khi đặt lên hàng 
đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, 
không được phép lơ là, mất cảnh giác 
trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Do 
đó, một mặt, phải thực hiện đồng bộ, 
toàn diện các giải pháp thường xuyên; 
mặt khác, phải có các giải pháp đột phá 
nhằm tận dụng tối đa những thuận lợi, 
thời cơ; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi, 
hóa giải các khó khăn, thách thức để 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cụ thể: 

Một là, nâng cao chất lượng nghiên 
cứu, dự báo tham mưu chiến lược 

Trong thời kỳ mới cần phải hết sức 
coi trọng chất lượng dự báo tham mưu 
chiến lược, nhận diện đúng những 
thuận lợi, thời cơ, cùng những khó 
khăn thách thức, để có các đối sách 
giải quyết hợp lý. Tập trung phân tích, 
đánh giá, dự báo tình hình quốc tế và 
khu vực, nhất là sự điều chỉnh chính 
sách, chiến lược của các nước lớn, các 

nước láng giềng tác động tới lợi ích và 
an ninh quốc gia của Việt Nam; các 
yếu tố quốc tế và trong nước tác động 
đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là 
âm mưu hoạt động chống phá Việt 
Nam của các thế lực thù địch, phản 
động; tình hình an ninh kinh tế, an ninh 
chính trị nội bộ, an ninh số, an ninh 
thông tin truyền thông, an ninh tôn 
giáo, dân tộc, an ninh trật tự ở các vùng 
chiến lược, các thành phố lớn, khu vực 
biên giới, biển, đảo; những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ; tình hình tội phạm và an toàn 
trên phạm vi toàn quốc… 

Theo đó, phải quan tâm xây dựng 
các cơ quan và đội ngũ cán bộ nghiên 
cứu, tham mưu chiến lược vững mạnh 
toàn diện. Xây dựng cơ chế phối hợp 
giữa các cơ quan nghiên cứu chiến 
lược chuyên trách của các ban, bộ, 
ngành có liên quan để trao đổi kinh 
nghiệm, chia sẻ thông tin và huy động 
trí tuệ của các chuyên gia vào quá trình 
nghiên cứu dự báo chiến lược. Xây 
dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tham 
mưu chiến lược có đủ phẩm chất, năng 
lực ngang tầm nhiệm vụ; tổ chức tốt 
công tác tuyển chọn, đào tạo bồi 
dưỡng, bảo đảm cho đội ngũ này trung 
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thành, mưu lược, sáng tạo, có kỹ năng 
nghiên cứu, ý thức, trách nhiệm lao 
động khoa học nghiêm túc, say mê, tận 
tụy; tập trung trí tuệ nghiên cứu, đề 
xuất các luận cứ khoa học có giá trị 
cao. Đồng thời, trong điều kiện hội 
nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, cần 
tạo điều kiện để các đơn vị chuyên 
trách nghiên cứu chiến lược, các cơ 
quan tham mưu tiếp xúc, mở rộng 
quan hệ với các cơ quan nghiên cứu 
chiến lược của các nước, các trung tâm 
nghiên cứu quốc tế độc lập để tham 
khảo kinh nghiệm, trao đổi thông tin, 
đánh giá tình hình kinh tế - chính trị, 
quốc phòng, an ninh trên thế giới và 
khu vực. 

Hai là, tiếp tục thực hiện hiệu quả 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
Nhà nước và hệ thống chính trị 
Để giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, 

trực tiếp của Đảng đối với sự nghiệp 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa trong kỷ nguyên mới cần đẩy 
mạnh thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng 
lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và 
sức chiến đấu của Đảng. Tập trung 
tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 

số 18 - NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII “Một 
số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả”. Nhanh chóng hoàn thiện thể chế, 
đưa chủ trương tinh, gọn, mạnh, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính 
trị của Đảng đi vào cuộc sống. Gắn 
tinh, gọn tổ chức bộ máy với cơ cấu lại 
đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, 
ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục nâng 
cao hiệu quả đấu tranh chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng cơ 
chế kiểm soát quyền lực, phòng ngừa, 
răn đe, nghiêm trị đủ mạnh để ngăn 
ngừa, ngăn chặn và xử lý hiện tượng, 
hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
ngay khi còn là mầm mống, củng cố 
lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà 
nước, chế độ. 
Đẩy mạnh thực hiện chủ trương của 

Đảng về xây dựng hệ thống chính trị 
tinh - gọn - mạnh - hiệu lực - hiệu quả. 
Nâng cao năng lực hoạch định và lãnh 
đạo tổ chức thực hiện đường lối, quân 
sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo 
đảm Nhà nước pháp quyền đủ khả 
năng quản lý, điều hành thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp xây dựng đất nước 
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và ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình 
huống, nguy cơ bên trong, bên ngoài 
từ sớm, từ xa, từ cơ sở không để hình 
thành các tổ chức đối lập trong nước 
hoặc xảy ra tình trạng mất ổn định 
chính trị - xã hội hay xung đột, chiến 
tranh. Tăng cường lãnh đạo triển khai 
thực hiện toàn diện, đồng bộ các chiến 
lược: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới; Chiến lược quốc phòng 
Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt 
Nam, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc 
gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên 
không gian mạng, Chiến lược An ninh 
mạng quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên 
giới quốc gia, và các chiến lược quốc 
phòng, an ninh chuyên ngành khác. Tổ 
chức đấu tranh hiệu quả với chiến lược 
“diễn biến hòa bình”, hoạt động bất 
tuân dân sự, “phi chính trị hóa” lực 
lượng vũ trang của các thế lực thù địch.  

Ba là, đẩy mạnh phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội nhanh, bền vững gắn 
với tăng cường quốc phòng, an ninh 
và giải quyết tốt các vấn đề xã hội 

Thực hiện các giải pháp đột phá, 
phấn đấu đến năm 2030 là nước đang 
phát triển có công nghiệp hiện đại thu 
nhập trung bình cao, tạo tiền đề vững 
chắc cho tăng trưởng cao trong dài hạn 

và đưa nước ta trở thành nước phát 
triển, thu nhập cao, giàu mạnh, phồn 
vinh, văn minh, hạnh phúc vào năm 
2045. Bảo đảm phát triển hài hòa, giữa 
kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi 
trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Thực hiện nhất quán quan điểm: Mọi 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách và luật pháp của Nhà nước đều 
phải xuất phát từ cuộc sống, nguyện 
vọng, quyền và lợi ích chính đáng của 
nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của 
nhân dân là mục tiêu phấn đấu. 

Với yêu cầu ngày càng cao của sự 
nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
trong kỷ nguyên mới đòi hỏi sự kết 
hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
với tăng cường quốc phòng, an ninh 
phải ngày càng chặt chẽ, hiệu quả ngay 
trong từng lộ trình, bước đi. Phát huy 
cao trách nhiệm của các cơ quan tham 
mưu, hoạch định, thẩm tra, thẩm định, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh luôn 
song hành, sớm phát hiện bất đồng, 
tranh chấp trên các lĩnh vực để xử lý, 
ngăn chặn, hóa giải từ sớm, từ xa, 
không để bùng phát thành xung đột, 
chiến tranh. Đẩy mạnh các giải pháp 
chiến lược nhằm đạt mục “tiêu kép”: 
Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ 
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chủ quyền biển, đảo; kinh tế vùng biên 
gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới 
quốc gia; kinh tế số gắn với bảo vệ Tổ 
quốc trên không gian mạng; kinh tế 
vùng, miền gắn với phòng thủ quân 
khu và tỉnh, thành phố; kinh tế đối 
ngoại gắn với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, 
từ xa, từ bên ngoài; kinh tế nội địa gắn 
với bảo vệ từ bên trong, phòng chống 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ... Bên cạnh đó cần đẩy mạnh 
xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc; xây dựng “thế trận 
văn hóa”, phát huy vai trò “sứ giả thân 
thiện” của văn hóa trong xây dựng tình 
cảm, lòng tin của cộng đồng quốc tế 
với Việt Nam. Tận dụng “sức mạnh 
mềm” của văn hóa để ngăn chặn, hóa 
giải các nguy cơ, mâu thuẫn, tranh 
chấp, bất đồng giữa các dân tộc, tôn 
giáo... giữa nước ta với các quốc gia 
trên thế giới. 

Bốn là, củng cố vững chắc nền 
quốc phòng toàn dân và an ninh 
nhân dân, xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân có chất lượng tổng 
hợp, có sức chiến đấu cao  

Tập trung huy động nguồn lực để 
xây dựng, nâng cao sức mạnh quốc gia 
trong công cuộc phòng thủ đất nước, 

bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc. 
Tiếp tục xây dựng tiềm lực của nền 
quốc phòng toàn dân vững mạnh, chú 
trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh 
thần; xây dựng “thế trận lòng dân”, mà 
cốt lõi là niềm tin của nhân dân đối với 
Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng 
vững chắc. Thường xuyên chăm lo xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
trước hết là đoàn kết trong Đảng thành 
một khối thống nhất, làm hạt nhân 
đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, 
giáo dục, làm cho các tầng lớp nhân 
dân hiểu rõ cội nguồn lịch sử đất nước, 
truyền thống, văn hóa dựng nước, giữ 
nước của dân tộc; chủ trương, đường 
lối quốc phòng, quân sự, xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân; chính sách, pháp 
luật về quốc phòng, an ninh của Đảng 
và Nhà nước... Phát huy dân chủ rộng 
rãi, tạo đồng thuận, nhất trí và quyết 
tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ Tổ quốc. 

Trước nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ Tổ 
quốc, các cấp, ngành, lực lượng từ 
trung ương đến địa phương và cả hệ 
thống chính trị cần thực hiện đồng bộ 
các chủ trương, giải pháp, tăng cường 
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đầu tư nguồn lực xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân vững mạnh; xây 
dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, 
mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu 
năm 2030, xây dựng Quân đội nhân 
dân, Công an nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Thực hiện các chính sách đột phá, vượt 
trội để thu hút, trọng dụng nhân tài 
trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 
đồng thời, đẩy mạnh phát triển công 
nghiệp quốc phòng theo hướng chủ 
động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, 
hiện đại, tạo đột phá về nghiên cứu, 
thiết kế, sản suất vũ khí, trang bị, kỹ 
thuật hiện đại, trọng tâm là vũ khí 
chiến lược, có sức răn đe, nâng cao khả 
năng tác chiến tầm cao, tầm xa, tác 
chiến ban đêm, tác chiến không gian 
mạng, tăng cường năng lực phòng thủ 
bảo vệ đất nước. 

Cơ quan quân sự các cấp chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, ban, ngành 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương xây dựng lực lượng vũ trang 
địa phương vững mạnh toàn diện, có 
đủ thành phần, lực lượng và chất 
lượng theo quy định, đáp ứng yêu cầu 
bảo vệ địa bàn. Xây dựng lực lượng 

dự bị động viên hùng hậu, chất lượng 
ngày càng cao, chú trọng huấn luyện, 
đăng ký, quản lý chặt chẽ, sẵn sàng 
động viên bổ sung cho lực lượng 
thường trực khi cần thiết. Xây dựng 
lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, 
rộng khắp, coi trọng xây dựng lực 
lượng dân quân tự vệ biển và dân quân 
tự vệ thường trực ở các địa bàn trọng 
điểm; phối hợp chặt chẽ với lực lượng 
Công an xử lý kịp thời, hiệu quả các 
tình huống, góp phần giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 
ngay từ cơ sở. 

Tập trung xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an 
ninh nhân dân vững chắc trên từng 
khu vực, hướng chiến lược và phạm 
vi cả nước. Đẩy mạnh xây dựng hệ 
thống phòng thủ quốc gia, phòng thủ 
quân khu, phòng thủ dân sự, phòng 
thủ mạng và khu vực phòng thủ các 
cấp liên hoàn, vững chắc. Kịp thời bổ 
sung, điều chỉnh thế trận quốc phòng, 
an ninh phù hợp với tiến trình phát 
triển kinh tế - xã hội. Kết hợp xây 
dựng đồng bộ thế trận biên phòng với 
thế trận bảo vệ chủ quyền biên giới, 
biển đảo, không gian mạng, không 
gian vũ trụ.  
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Năm là, chủ động, tích cực hội 
nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và 
hiệu quả bảo đảm giữ cho “ngoài 
êm” để chủ động bảo vệ Tổ quốc từ 
sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước 
chưa nguy  

Cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt 
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 
hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát 
triển, đa dạng hóa, đa phương hóa 
quan hệ đối ngoại, lấy bảo đảm lợi ích 
quốc gia - dân tộc là tối thượng, đồng 
thời xác định rõ Việt Nam là bạn, là 
đối tác tin cậy và là thành viên tích 
cực, có trách nhiệm trong cộng đồng 
quốc tế. Bên cạnh đó cần nhất quán 
thực hiện đường lối quốc phòng “hòa 
bình và tự vệ”, chính sách quốc phòng 
“bốn không” trong quan hệ quốc tế. 
Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn, từng 
bước nâng cấp quan hệ đối tác chiến 
lược toàn diện với một số nước lớn 
trên cơ sở giữ vững đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, gia tăng đan 
xen lợi ích chiến lược giữa ta với các 
đối tác nhưng không để lệ thuộc quá 
lớn vào một thị trường, một đối tác; 
giữ thế cân bằng chiến lược. Đẩy 
mạnh tham gia vào các cơ chế đa 
phương, các “sân chơi”, cùng các 

nước thiết lập quy tắc ứng xử giải 
quyết tranh chấp, bất đồng giữa các 
quốc gia. Chủ động đàm phán, giải 
quyết các mâu thuẫn, bất đồng, tranh 
chấp trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, 
an ninh và lợi ích quốc gia - dân tộc. 
Thực hiện đúng các cam kết quốc tế 
mà Việt Nam đã ký kết, tăng cường vị 
thế Việt Nam trên trường quốc tế.  

Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu 
quả hội nhập quốc tế về quốc phòng, 
an ninh, hợp tác ứng phó hiệu quả với 
các thách thức an ninh phi truyền 
thống, góp phần xây dựng, củng cố 
lòng tin chiến lược, duy trì môi 
trường hòa bình, ổn định trong khu 
vực. Chủ động, kịp thời phát hiện, 
ngăn ngừa đẩy lùi nguy cơ chiến 
tranh, xung đột, làm thất bại âm mưu 
chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, 
giữ vững ổn định chính trị xã hội. 
Tranh thủ nguồn lực bên ngoài để 
củng cố, tăng cường tiềm lực quốc 
phòng, an ninh, thúc đẩy đa dạng hóa 
đối tác hợp tác về kỹ thuật quân sự và 
thương mại quốc phòng.  

Tích cực tham gia có hiệu quả lực 
lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp 
quốc và lan tỏa giá trị văn hóa Việt 
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Nam, quan điểm quốc phòng, hình 
ảnh bộ đội Việt Nam đến bạn bè quốc 
tế, tăng cường đoàn kết, tin cậy, ủng 
hộ của nhân dân thế giới với sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
của ta. Xây dựng tiềm lực, thế trận đối 
ngoại tạo sự ủng hộ vật chất, tinh thần 
của các tổ chức quốc tế, các đối tác, 
các nước bạn bè truyền thống và yêu 
chuộng hòa bình, đồng bào ta ở nước 
ngoài, các diễn đàn đa phương, song 
phương, các nhân sĩ, trí thức tiến 
bộ… đáp ứng yêu cầu thiết lập tuyến 
phòng thủ, tạo vành đai an ninh từ 
ngoài lãnh thổ, biên giới hành chính 
quốc gia để bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước 
chưa nguy. Thường xuyên nắm bắt, 
ngăn ngừa, hóa giải kịp thời các tranh 

chấp, bất đồng, xung đột trên các lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc 
phòng, an ninh, dập tắt ý đồ chống 
phá Việt Nam. 
Đánh giá toàn diện, chính xác 

những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, 
thách thức của tình hình quốc tế, khu 
vực và trong nước chính là đánh giá 
những đặc điểm, biến đổi trong giai 
đoạn hiện nay của thời đại là tất yếu 
khách quan, vì “chỉ có dựa trên cơ sở 
hiểu biết những đặc điểm cơ bản của 
một thời đại, chúng ta mới có thể tính 
đến những đặc điểm chi tiết của nước 
này hay nước nọ”3; từ đó, chúng ta 
mới đề xuất hệ thống giải pháp đột 
phá nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc Việt Nam n

1 Ban Chấp hành Trung ương, Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2026-2030, Hà Nội, 12/2024. 
2 Ban Tuyên giáo Trung ương, Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), Nxb 
Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023 tr.278. 
3 V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.174. 
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1. Ảnh hưởng, tác động của phát triển 
kinh tế thị trường đến dân chủ và dân 
chủ hóa 

Việt Nam chưa có truyền thống về 
kinh tế thị trường, mặc dầu từ lâu đã 
có nền kinh tế hàng hóa nhỏ. Thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ đã mang kinh tế 
thị trường đến, nhưng kém phát triển 
và bị méo mó do điều kiện lịch sử thời 
bấy giờ. Trước đổi mới, do chủ trương 
xóa bỏ kinh tế hàng hóa, xây dựng nền 
kinh tế kế hoạch hóa tập trung, vì “kinh 
tế hàng hóa hàng ngày, hàng giờ đẻ ra 
chủ nghĩa tư bản”, nên kinh tế hàng 
hóa luôn bị hạn chế, thậm chí bị thủ 
tiêu, kinh tế thị trường càng không thể 
phát triển, dù trình độ và tính chất của 

các lực lượng sản xuất đòi hỏi phải 
phát triển kinh tế hàng hóa và kinh tế 
thị trường.  

Từ năm1986, Việt Nam thực hiện 
“đổi mới”. Thực chất của đổi mới là 
phát triển kinh tế hàng hóa và ngay sau 
đó là xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN. Song song với 
việc xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN, chủ trương mở 
cửa, hội nhập quốc tế tạo thêm thế và 
lực mới thúc đẩy sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, và quá trình 
chuyển đổi mô hình và phương thức 
phát triển kinh tế - xã hội. Gần 40 năm 
chuyển đổi mô hình từ kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung sang kinh tế thị trường 

QUAN Hệ GIữA pHát trIểN  
kINH tế tHị trườNG ĐịNH HướNG 

xã HộI cHủ NGHĩA  
và THựC HàNH dâN CHỦ XHCN  

ở việT NAm  
 

l PGS, TSKH LƯƠNG ĐÌNH HẢI 
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 

l ThS LÊ THỊ TRANG 
Tạp chí Cộng sản
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định hướng XHCN, đất nước phát triển 
vượt bậc, giành được những thắng lợi 
rất quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa 
lịch sử to lớn. Không chỉ thoát ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, đổi mới 
còn đưa nền kinh tế quốc gia bước vào 
giai đoạn phát triển nhanh, toàn diện, 
chưa từng thấy, cả về tốc độ tăng 
trưởng lẫn quy mô nền kinh tế, thay đổi 
cả về mô hình lẫn phương thức phát 
triển, cả về định hướng mục tiêu lẫn 
động lực tăng trưởng và phát triển.  

Lý luận về kinh tế thị trường định 
hướng XHCN bắt đầu được phác thảo 
những nét cơ bản vào thập niên 1990s, 
dù khi đó trong các văn kiện của Đảng 
mới chỉ nói đến phát triển nền kinh tế 
hàng hóa vận hành theo cơ chế thị 
trường mà thôi. Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX năm 2001 mới khẳng 
định việc xây dựng nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN1. Kể từ đó 
lý luận về kinh tế thị trường định 
hướng XHCN được hình thành, và 
ngày càng phát triển, hoàn thiện dần. 
Chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân 
loại, nó vừa được triển khai trong thực 
tiễn trên phạm vi cả nước, vừa được 
tổng kết lý luận ở quy mô quốc gia và 
quốc tế. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII (năm 2021) lý luận đó đã 
được tổng kết thành mô hình lý luận2. 

Kinh tế thị trường theo mô hình lý 
luận đó nằm trong mối quan hệ qua lại 
chặt chẽ với mô hình CNXH và con 
đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đổi 
mới gần 40 năm, nhưng phát triển 
kinh tế thị trường thì mới gần 25 năm 
và đã có rất nhiều thành tựu to lớn. 
Kinh tế thị trường định hướng XHCN 
đã đảm bảo cho nền kinh tế Việt Nam 
có tốc độ tăng trưởng khá cao, vượt 
qua nhiều thách thức, nhất là trong 
những điều kiện khó khăn chưa từng 
có do tác động bên ngoài (thiên tai, 
dịch bệnh, môi trường quốc tế không 
thuận lợi do các đợt khủng hoảng kinh 
tế, v.v.). Nó đã giúp kinh tế vĩ mô ổn 
định khá vững chắc, môi trường đầu 
tư kinh doanh thay đổi rất căn bản 
theo chiểu hướng mở rộng tự do, dân 
chủ, đời sống của nhân dân được cải 
thiện một cách căn bản, xã hội có 
nhiều chuyển biến rất tích cực, phát 
triển nhanh chóng không ngừng.  

Thứ nhất, nền kinh tế và xã hội thoát 
khỏi khủng hoảng, xóa bỏ hết được các 
hệ lụy trực tiếp của 3 cuộc chiến tranh 
kéo dài hơn 30 năm và ách đô hộ thực 
dân hơn 80 năm. Nền kinh tế độc lập, 
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tự chủ, phát triển ổn định và nhanh, 
mạnh, quy mô kinh tế gia tăng vượt 
bậc, cơ cấu chuyên dịch theo hướng 
hiện đại. Thứ hai, đã hình thành được 
hệ thống chủ thể kinh tế kinh doanh đa 
dạng, năng động của nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN với những 
đặc trưng riêng có. Các loại hình chủ 
thể kinh tế từ nhà nước, tư nhân, tư bản, 
hộ gia đình, hợp tác xã, cá nhân, liên 
doanh, tập đoàn,... tạo thành một mạng 
lưới chủ thể kinh doanh đa dạng nhất 
trong lịch sử dân tộc, vừa có tính định 
hướng tương lai, vừa mang sắc thái dân 
tộc. Thứ ba là đã xây dựng và đang tiếp 
tục phát triển hệ thống các loại thị 
trường, hình thành thể chế kinh tế thị 
trường định hướng XHCN. Các thị 
trường đã có những bước phát triển rất 
mạnh mẽ, góp phần tạo nên nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN năng 
động, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Thị 
trường đã trở thành phương thức hoạt 
động chủ đạo, chính thức, nội trội, cơ 
bản, nền tảng của nền kinh tế Việt Nam 
hiện nay. Thứ tư, nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN với quan hệ phân 
phối bảo đảm công bằng và tạo động 
lực cho phát triển, nhanh, mạnh và bền 
vững. Phân phối thực sự đã được đa 

dạng hóa về hình thức và cả nội dung. 
Các hình thức và nội dung phân phối 
mới đã giúp cho quá trình xóa đói giảm 
nghèo diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn, 
tích cực hơn, đảm bảo sự công bằng 
hơn. Việc đảm bảo phân phối công 
bằng và xóa đói giảm nghèo tốt lại tạo 
thêm động lực cho sự phát triển. Thứ 
năm, nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN ở Việt Nam ngày càng tham gia 
sâu vào nền kinh tế thế giới và khẳng 
định được vị trí trong chuỗi giá trị toàn 
cầu. Độ mở của nền kinh tế (tỷ trọng 
kim ngạch xuất khẩu/tổng thu nhập nội 
địa) theo sư phát triển của kinh tế thị 
trường đã ngày càng thêm lớn dần hơn, 
trên đà phát triển nhanh, mạnh, vững 
chắc, đang trở thành một trong những 
con “rồng”, “hổ” thế hệ mới ở châu Á 
và thế giới ở đầu thế kỷ XXI, như nhiều 
chuyên gia trong và ngoài nước nhận 
định3. Những thành tựu phát triển kinh 
tế định hướng XHCN góp phần đặc 
biệt quan trọng để đất nước ta “đạt 
được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn 
diện so với những năm trước đổi mới... 
Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ 
đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như 
ngày nay”4.   
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Xét từ góc độ dân chủ và dân chủ 
hóa, việc xây dựng và phát triển kinh 
tế thị trường định hướng XHCN về 
thực chất, trước hết là quá trình dân chủ 
hóa đời sống kinh tế. Dân chủ hóa đời 
sống kinh tế giải phóng các rào cản cho 
mọi người dân được tự do hoạt động 
kinh tế, sản xuất, kinh doanh. Trong 
nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, 
người dân không được quyền tự do 
kinh doanh. Toàn bộ hoạt động kinh tế 
và kinh doanh thuộc về nhà nước. Một 
số cơ sơ sản xuất và buôn bán nhỏ được 
phép tồn tại thì bị kiểm soát rất chặt chẽ 
do thể chế, cơ chế và tư tưởng lo sợ sản 
xuất, buôn bán nhỏ “hàng ngày hàng 
giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản”. Ngăn sông, 
cấm chợ, cấm kinh doanh là đặc trưng 
nổi bật của thời kỳ bao cấp. Trong hoàn 
cảnh đó người dân mất quyền tự do sản 
xuất kinh doanh cá nhân.  

Dân chủ trong kinh tế là người dân 
có quyền và được tự do hoạt động kinh 
doanh trong thực tế. Nhưng, họ không 
có quyền, họ bị ngăn cấm, cản trở tiêu 
thụ sản phẩm hàng hóa do họ sản xuất 
“dư thừa”5 so với nhu cầu tiêu dùng của 
họ. Tự do và dân chủ trong lĩnh vực 
kinh tế, trong sản xuất và kinh doanh 
của người dân tự nhiên đã bị tước đoạt. 

Nhân dân là lực lượng lao động của xã 
hội, nhân tố chính yếu trong các lực 
lượng sản xuất ở mọi thời đại. Lực 
lượng sản xuất do vậy bị kìm hãm và 
ngăn cản, do đó năng suất lao động thấp 
dần và nền kinh tế sẽ dần bị suy thoái.  
Đổi mới bắt đầu với chủ trương phát 

triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. 
Đặc biệt, từ năm 1991, Luật Doanh 
nghiệp tư nhân quy định: “Công dân 
Việt Nam đủ 18 tuổi có quyền thành lập 
doanh nghiệp tư nhân theo quy định của 
Luật này. Doanh nghiệp tư nhân là đơn 
vị kinh doanh có mức vốn không thấp 
hơn vốn pháp định, do một cá nhân làm 
chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ 
tài sản của mình về mọi hoạt động của 
doanh nghiệp. Nhà nước công nhận sự 
tồn tại lâu dài và phát triển của doanh 
nghiệp tư nhân, thừa nhận sự bình đẳng 
trước pháp luật của doanh nghiệp tư 
nhân với các doanh nghiệp khác và tính 
sinh lợi hợp pháp của việc kinh doanh. 
Trong khuôn khổ pháp luật, chủ doanh 
nghiệp tư nhân có quyền tự do kinh 
doanh và chủ động trong mọi hoạt động 
kinh doanh”6. 

Với chủ trương phát triển kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần được luật 
hóa, kinh tế tư nhân bắt đầu bùng lên 
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nhanh chóng. Năm 1996, chủ trương 
phát triển kinh tế hàng hóa vận hành 
theo cơ chế thị trường: “Xây dựng nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận 
hành theo cơ chế thị trường, đi đôi với 
tăng cường vai trò quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa... Vận dụng các hình thức kinh 
tế và phương pháp quản lý nền kinh tế 
thị trường là để sử dụng mặt tích cực 
của nó phục vụ mục đích xây dựng chủ 
nghĩa xã hội chứ không đi theo con 
đường tư bản chủ nghĩa”7, đã được 
chính thức thông qua và sau đó được 
luật hóa thành Luật Doanh nghiệp (luật 
số 13/1999/QH10, ngày 12 tháng 6 
năm 1999)8 trên cơ sở Luật Doanh 
nghiệp tư nhân năm 1991. Năm 2001, 
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX 
chính thức đưa ra đường lối phát triển 
kinh tế thị trường: “Đảng và Nhà nước 
ta chủ trương thực hiện nhất quán và 
lâu dài chính sách phát triển nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần vận động 
theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa; đó chính là nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa”9.  

Việc phát triển kinh tế thị trường tất 
yếu phải đa dạng hóa chế độ và hình 

thức sở hữu, bởi đó là thuộc tính của 
kinh tế thị trường. Đa dạng hóa các chế 
độ và hình thức sở hữu cùng với việc tự 
do thành lập doanh nghiệp tư nhân đã 
làm xuất hiện ngày càng nhiều các chủ 
thể kinh tế thuộc các hình thức khác 
nhau, hoạt động song song với các chủ 
thể kinh tế nhà nước. Tự do thành lập 
doanh nghiệp và tự do hoạt động sản 
xuất, kinh doanh là biểu hiện tập trung 
và rõ nét nhất của dân chủ trong kinh tế 
ở giai đoạn hình thành nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN vừa qua.  

Trong nền kinh tế thị trường ở Việt 
Nam hiện tồn tại hai chế độ sở hữu là 
chế độ sở hữu tư nhân và sở hữu nhà 
nước, có nhiều hình thức sở hữu và 
nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà 
nước, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, 
kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài. Sở hữu nhà nước được 
thực hiện qua kinh tế nhà nước với các 
hình thức khác nhau như: doanh 
nghiệp nhà nước, công ty liên doanh, 
công ty cổ phần có vốn nhà nước, hợp 
tác xã, các loại sở hữu nhà nước (ruộng 
đất, tài nguyên, vốn ngân sách, nhân 
lực). Sở hữu tư nhân cũng gồm nhiều 
hình thức như: doanh nghiệp tư nhân, 
kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp cổ 
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phần, tổ hợp tác, kinh doanh cá thể, v.v. 
Tính chất đa dạng về sở hữu và thành 
phần kinh tê thể hiện trình độ phát triển 
các lực lượng sản xuất rất không đồng 
đều, mức độ xã hội hóa rất khác nhau. 
Thực hiện đa dạng hóa các hình thức 
sở hữu và các thành phần kinh tế là 
phù hợp với trình độ phát triển đó của 
các lực lượng sản xuất để lực lượng 
sản xuất được giải phóng. Các chủ thể 
kinh tế được tự do phát triển, quyền 
dân chủ trong hoạt động sản xuất và 
kinh doanh được thực hiện thực tế. 

Xét về phương diện thực hiện dân 
chủ, hoặc dân chủ hóa kinh tế, thì tự 
do sản xuất, kinh doanh chính là thực 
hiện quyền con người về kinh tế một 
cách sát, đúng, trúng nhất. Mọi người 
dân, mọi tập thể trong xã hội đều có 
quyền trở thành chủ thể kinh tế, có 
quyền thành lập doanh nghiệp và tự do 
hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thể 
chế kinh tế thị trường định hướng 
XHCN là đảm bảo pháp lý, hành 
chính, thực tiễn cho việc dân chủ hóa 
trong lĩnh vực kinh tế.  

Nhưng, kinh tế thị trường phát triển, 
tự nó, đưa đến phân hóa xã hội. Giai 
đoạn đầu của sự phát triển kinh tế thị 
trường, như thực tiễn trên thế giới 

chứng tỏ, gắn với tự do, dân chủ, bình 
đẳng trong xã hội. “Tự do, bình đẳng, 
bác ái” đã là khẩu hiệu của cách mạng 
tư sản châu Âu để phát triển kinh tế thị 
trường lúc bấy giờ. Khi kinh tế thị 
trường đã đạt tới giai đoạn độc quyền, 
tự do, dân chủ, bình đẳng, bác ái chỉ 
còn giới hạn trong tầng lớp tư sản, là 
chủ thể của nền kinh tế đó mà thôi. 
Dân chủ hóa là yêu cầu bắt buộc, là 
tiền đề để xây dựng kinh tế thị trường. 
Nhưng kinh tế thị trường khi phát triển 
đến mức độ nhất định lại dẫn đến độc 
quyền, làm cho dân chủ hóa bị hạn 
chế, bị cản trở. Khi đó xã hội buộc phải 
sử dụng các thiết chế khác để bảo đảm 
dân chủ. Đây là điểm rất quan trọng, 
mang ý nghĩa phương pháp luận, cần 
được chú ý khi xây dựng và phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN. Định hướng XHCN cần phải 
có chức năng, mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp để duy trì, tăng cường được 
tự do, dân chủ trong xã hội khi nền 
kinh tế thị trường phát triển đến một 
mức độ nhất định.  
2. Ảnh hưởng, tác động của dân chủ 
và thực hành dân chủ trong xã hội 
đến phát triển kinh tế thị trường ở 
Việt Nam hiện nay 
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Việt Nam không chỉ không có 
truyền thống về kinh tế thị trường mà 
cũng không có cả truyền thống dân 
chủ xã hội như ở phương Tây. 
Phương thức sản xuất châu Á, không 
trải qua dân chủ chủ nô, chế độ 
phong kiến kéo dài xen lẫn những 
thời kỳ mất nước, dưới ách đô hộ của 
ngoại bang, của chủ nghĩa thực dân, 
kinh tế thị trường không phát triển, 
nên dân chủ hóa xã hội luôn là khao 
khát của dân tộc. Mặc dầu trong các 
lãng xã, thôn bản những yếu tố của 
hình thức dân chủ cộng đồng mà các 
nhà nghiên cứu vẫn thường gọi là 
“dân chủ làng xã” vẫn luôn tồn tại 
dưới những mức độ nhất định. Nhưng 
nó không thể phát triển thành dân chủ 
xã hội rộng rãi như ở Tây Âu để trở 
thành nền dân chủ tư sản. Xã hội Việt 
Nam trong lịch sử thiếu cả cơ sở kinh 
tế lẫn cơ sở chính trị, xã hội, tư tưởng 
cho việc dân chủ hóa. Ở giai đoạn đầu 
của chế độ phong kiến độc lập, tự chủ, 
các triều đại đã xem trọng dân, lấy 
dân là gốc. Tư tưởng đó có trong một 
số nhà tư tưởng, một số vua, quan10. 
Nhưng, tư tưởng dân là gốc đã không 
thể phát triển thành tư tưởng dân là 
chủ xã hội.   

Mặt khác, các thiết chế xã hội được 
thiết lập đều nhằm củng cố chế độ 
quân chủ là đối lâp, là rào cản đối với 
dân chủ và dân chủ hóa xã hội. Phương 
thức sản xuất châu Á và chế độ phong 
kiến quân chủ kéo dài hàng ngàn năm, 
mà cơ sở kinh tế của nó là nền nông 
nghiệp tiểu nông, cũng là “rào cản bền 
vững” đối với dân chủ và dân chủ hóa 
xã hội. Nhìn từ các góc độ khác nhau: 
từ kinh tế, các thể chế và thiết chế xã 
hội, đến nguồn lực con người ở Việt 
Nam trong lịch sử, đều không là điều 
kiện và tiền đề cho chế độ dân chủ xuất 
hiện, hoặc du nhập và phát triển. Do 
điều kiện chiến tranh kéo dài suốt hơn 
30 năm chống các đế quốc lớn, sau đó 
lại bị bao vây cấm vận 20 năm, nền 
kinh tế kế hoạch hóa tập trung, thể chế 
quan liêu bao cấp kéo dài, cũng là 
những nhân tố góp phần làm cho nền 
dân chủ chưa có được điều kiện và địa 
bàn đầy đủ để phát triển.  

 Hồ Chủ tịch và Đảng Cộng sản Việt 
Nam, từ khi cách mạng tháng Tám 
thành công đến nay rất nhất quán với 
quan điểm thực hành dân chủ nhân dân 
và về sau là dân chủ XHCN. Dân chủ 
XHCN là một trong những mục tiêu, 
định hướng, khát vọng, nội dung, 
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phương thức, động lực, thước đo tiến 
bộ xã hội. Đường lối, cương lĩnh, sách 
lược, chiến lược của Đảng Cộng sản 
Việt Nam từ khi thành lập đến nay 
cũng thể hiện điều đó. Những kỳ Đại 
hội và các văn kiện Đảng trong hai 
thập niên nay càng nhấn mạnh điều đó. 

Kinh tế thị trường đòi hỏi tự do, dân 
chủ trong kinh tế một cách trực tiếp 
mới hình thành và phát triển được. 
Không có tự do sản xuất, kinh doanh, 
không có quyền làm chủ các tư liệu 
sản xuất, không có sở hữu đa thành 
phần thì không thể có kinh tế thị 
trường. Nhưng kinh tế thị trường cũng 
có mặt trái ngược với dân chủ khi nó 
chuyển từ thị trường tự do cạnh tranh 
sang thị trường độc quyền. Lịch sử 
phát triển của kinh tế thị trường và của 
dân chủ hóa trong lịch sử nhân loại cho 
thấy đây là hai hiện tượng xã hội độc 
lập nhau, có quan hệ qua lại với nhau. 
Nhưng chúng không hoàn toàn thuận 
chiều hoặc ngược chiều vận động với 
nhau. Dân chủ, dưới hình thái tư tưởng 
hay dưới hình thái chế độ chính trị, 
hoặc dưới hình thái thể chế, thiết chế 
trong các xã hội, thì cũng không phải 
lúc nào, ở đâu, cũng thúc đẩy kinh tế 
thị trường. Ngược lại, kinh tế thị 

trường hình thành và phát triển không 
phải lúc nào, ở đâu cũng thúc đẩy dân 
chủ. Kinh tế thị trường TBCN giai 
đoạn tự do cạnh tranh và giai đoạn độc 
quyền và cả giai đoạn hiện nay đã cho 
thấy điều phân tích này. Các nhà kinh 
điển của chủ nghĩa Mác - Lênin và 
nhiều học giả trên thế giới đã phê phán 
tính chất hạn hẹp của dân chủ tư sản, 
phê phán nền kinh tế thị trường TBCN 
hiện đại đưa đến sự phân hóa giàu 
nghèo ngày càng lớn không chỉ giữa 
các giai tầng mà còn giữa các quốc gia, 
khu vực. Sự phân hóa đó càng làm xã 
hội mất dân chủ, bó hẹp dân chủ. Giai 
đoạn hiện nay trong các xã hội TBCN 
ở phương Tây có vẻ như kinh tế thị 
trường phát triển cao thì có dân chủ 
rộng mở hơn. Nhưng xem xét kỹ thì 
không phải hoàn toàn như vậy. Sự phát 
triển của nền kinh tế thị trường TBCN 
hiện nay do nhiều nguyên nhân khác 
nhau. Trước hết do sự phát triển của 
cách mạng khoa học - kỹ thuật, sau 
nữa là của cách mạng khoa học - công 
nghệ, của hai cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư, do 
phong trào đấu tranh của các lực lượng 
tiến bộ trên phạm vi toàn thế giới trong 
đó có hệ thống XHCN trước đây và 



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

38 SỐ 137 (271) - 2025

phong trào công nhân trong các nước 
TBCN phát triển.  

Dân chủ là nhân tố có tính độc lập 
tương đối lớn với nền kinh tế thị 
trường. Tất nhiên, dân chủ phụ thuộc 
và trình độ phát triển kinh tế, phát triển 
lực lượng sản xuất. Nhưng, điều đó 
không có nghĩa là sự phát triển kinh tế 
thị trường luôn tỷ lệ thuận với sự mở 
rộng và phát triển dân chủ. Dân chủ là 
một loại quan hệ xã hội, nên về nguyên 
tắc nó bị cơ sở hạ tầng chi phối. Nhưng 
dân chủ có phạm vi bao trùm lớn hơn 
kinh tế. Dân chủ trong kinh tế chỉ là 
một phần, một lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Dân chủ trong kinh tế có vai trò hết 
sức to lớn đối với dân chủ trong các 
lĩnh vực khác, như dân chủ trong chính 
trị, trong tư tưởng, trong giáo dục, trong 
văn hóa, trong lĩnh vực xã hội, v.v. Dân 
chủ trong mỗi lĩnh vực đó lại phụ thuộc 
nhiều yếu tố khác như truyền thống văn 
hóa, trình độ phát triển con người, chất 
lượng dân cư, mức độ đô thị hóa, sự 
phát triển của các công nghệ thông 
thông tin và truyền thông, thể chế chính 
trị, bối cảnh quốc tế, v.v. 

Kinh tế thị trường có thể tác động 
đến dân chủ theo cả hai hướng thúc 
đẩy dân chủ hóa hoặc thu hẹp, cản trở 

dân chủ hóa, có thể theo phương thức 
trực tiếp, có thể theo phương thức gián 
tiếp, tức là thông qua các yếu tố khác. 
Ngược lại dân chủ cũng có thể trực tiếp 
bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế rồi mở rộng 
qua các lĩnh vực khác tùy thuộc và các 
điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Nhưng 
cũng có thể bắt nguồn từ các lĩnh vực 
khác như trong chính trị hoặc văn hóa 
rồi mới thâm nhập vào kinh tế. Khi dân 
chủ xã hội được mở rộng và phát triển 
thì nó lại thúc đẩy và tạo điều kiện, cơ 
hội thuân lợi cho sự phát triển kinh tế 
thị trường.  

Kinh tế thị trường định hướng 
XHCN và dân chủ XHCN chưa có tiền 
lệ trong lịch sử. Do điều kiện đặc thù 
Việt Nam đi vào thời kỳ quá độ lên 
CNXH với trình độ phát triển các lực 
lượng sản xuất vẫn thấp kém, tụt hậu 
so với các quốc gia đã công nghiệp hóa 
ở trình độ cao của lực lượng sản xuất. 
Tính chất đặc thù nổi bật nhất của nền 
kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay 
chính là tính định hướng XHCN. Dân 
chủ XHCN là một công cụ, phương 
tiện, phương thức để hạn chế những 
mặt trái của kinh tế thị trường, hạn chế 
chính tác động cản trở của kinh tế thị 
trường đối với dân chủ hóa. Tính định 



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

39SỐ 137 (271) - 2025

hướng XHCN của kinh tế thị trường 
định hướng XHCN bao chứa nội hàm, 
nội dung dân chủ hóa như một trong 
những cấu phần không thể thiếu. Nếu 
chỉ phát triển kinh tế thị trường mà 
không thực hiện dân chủ và dân chủ 
hóa xã hội thì tất yếu sẽ quá độ lên 
CNTB như lịch sử các nước trên thế 
giới mấy trăm năm qua đã chỉ ra. Dân 
chủ hóa trong nội dung định hướng 
XHCN đối với phát triển kinh tế thị 
trường làm giảm nhẹ, ngăn chặn 
những “thương đau”, “mất mát”, “tai 
họa” mà sự phát triển kinh tế thị trường 
tự nó luôn mang lại cho xã hội cả hiện 
tại và tương lai. 

Dân chủ, dù tính chất và mức độ 
khác nhau trong các giai đoạn lịch sử 
khác nhau, nhưng đều là biểu hiện tiến 
bộ xã hội. Bởi thế nó là nhân tố tích 
cực thúc đẩy phát triển kinh tế và các 
lĩnh vực xã hội khác nhau, thúc đẩy 
phát triển con người. Thể chế dân chủ 
là động lực có thể thúc đẩy trực tiếp sự 
phát triển con người với tính cách là 
một cấu thành của các lực lượng sản 
xuất. Nó tạo cho con người vị thế làm 
chủ, được tự do và có các điều kiện 
đảm bảo vị thế người chủ, do đó nó 
góp phần giải phóng các năng lực của 

con người, tức cũng là giải phóng năng 
lực của các lực lượng sản xuất. Khi 
thúc đẩy các lực lượng sản xuất phát 
triển sẽ thúc đẩy các quan hệ sản xuất 
phát triển tương xứng với các lực 
lượng sản xuất đó, có nghĩa là làm thay 
đổi tồn tại xã hội và cơ sở hạ tầng. Từ 
đó lại thúc đẩy kiến trúc thượng tầng 
biến đổi. Bằng cách đó dân chủ không 
chỉ thúc đẩy kinh tế thị trường phát 
triển mà còn thúc đẩy các lực lượng 
sản xuất của nền kinh tế thị trường và 
toàn bộ đời sống xã hội trên đó biến 
đổi, phát triển. Dân chủ tư sản đã vậy, 
dân chủ XHCN tiến bộ hơn dân chủ tư 
sản thì vai trò đó càng lớn hơn, sâu 
rộng hơn, tích cực hơn. 
Ở phương diện xã hội, khi thể chế 

dân chủ được xác lập và việc dân chủ 
hóa được thực hiện thì nó tạo chuyển 
biến sâu sắc, mạnh mẽ, rộng lớn đến tất 
cả các lĩnh vực xã hội, như luật pháp, 
tư duy, lối sống, đạo đức, tập quán, giáo 
dục, khoa học và công nghệ, các quan 
hệ xã hội nói chung, các thiết chế, các 
cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, 
làm cho chúng chuyển động, linh hoat, 
thay đổi dễ và nhanh hơn, không bị 
cứng nhắc, cố định, bảo thủ, trì trệ. Nhờ 
đó xã hội sẽ cởi mở, năng động, tích 
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cực và sôi động, sống động hơn, thúc 
đẩy sự phát triển của con người và các 
chủ thể xã hội khác. Kinh tế thị trường 
có thuộc tính cố hữu là gắn liền với sự 
năng động, linh hoạt, đòi hỏi thể chế 
mở, đối lập với tính khép kín, cô lập, 
tách biệt. Điều đó tương đồng với dân 
chủ và dân chủ hóa. Do vậy dân chủ và 
dân chủ hóa là không cản trở mà là 
thích hợp cho kinh tế thị trường phát 
triển. Dân chủ XHCN, do vậy, đương 
nhiên về nguyên tắc, luôn là động lực, 
là điều kiện cho sự phát triển kinh tế thị 
trường định hướng XHCN. Thiếu dân 
chủ thực sự, hoặc dân chủ hóa bị ngăn 
trở, bị hạn chế trong các nước thuộc hệ 
thống XHCN trước đây là một trong 
nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ 
nhanh chóng của hệ thống đó. Mở rộng 
dân chủ, dân chủ hóa hoặc thực hành 
dân chủ rộng rãi sẽ là động lực tích cực 
cho sự phát triển quốc gia, con người 
và xã hội.  

Dân chủ và dân chủ hóa là động lực, 
môi trường, điều kiện, tiền đề của sự 
phát triển kinh tế thị trường, phát triển 
con người và xã hội. Chính sự phát 
triển của con người và xã hội đến lượt 
nó lại thúc đẩy sự phát triển của kinh 
tế thị trường. Nếu không thực sự dân 

chủ hóa, thực hành dân chủ, mở rộng 
dân chủ thì xã hội sẽ trở nên “khép 
kín”, mất tính linh hoạt, năng động, sẽ 
không phát triển và không thúc đẩy 
kinh tế phát triển, sẽ sa vào ngưng trệ, 
khủng hoảng. Việt Nam đang phát 
triển kinh tế thị trường và đang dân chủ 
hóa XHCN, và xem đó là những mục 
tiêu rất căn bản và quan trọng trong 
thời kỳ quá độ hiện nay. Nhưng do đi 
vào kinh tế thị trường từ nền sản xuất 
nhỏ, với trình độ phát triển các lực 
lượng sản xuất rất khác nhau giữa các 
vùng, miền, ngành, nghề, những hệ lụy 
thời kỳ tích lũy nguyên thủy của kinh 
tế thị trường dù có định hướng XHCN, 
trong điều kiện khác xưa, vẫn thể hiện 
ở những dạng thức và mức độ khác 
nhau. Để hạn chế tối đa những hệ lụy, 
những mặt trái của kinh tế thị trường 
giai đoạn tích lũy nguyên thủy, đòi hỏi 
phải dân chủ hóa XHCN thực sự sâu, 
rộng và mạnh mẽ. Đó sẽ là phương 
tiện, động lực, phương cách để nền 
kinh tế thị trường có thể đảm bảo và có 
nhiều hơn định hướng XHCN, bởi bản 
thân kinh tế thị trường không thể có 
định hướng XHCN. 

Kinh tế thị trường định hướng 
XHCN mà Việt Nam hiện đang xây 
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dựng, hoàn thiện và phát triển trong 
bối cảnh các lực lượng sản xuất kém 
phát triển lại kèm thêm những yếu 
kém trong quản lý, tổ chức đời sống 
xã hội nên đã tích tụ những hệ lụy khó 
lường, khó khắc phục. Đó là những 
mặt trái, tiêu cực, như tham nhũng, 
lãng phí, cộng thêm những hệ lụy của 
cơ chế quan liêu, bao cấp, hành chính, 
mệnh lệnh, thói quen, cách nghĩ, lối 
sống của con người Việt Nam chưa 
trải qua chế độ dân chủ đầy đủ, v.v. 
Chính những cái đó đang là rào cản, 
là trở ngại cho việc định hướng 
XHCN cả về phương diện kinh tế lẫn 
phương diện xã hội và con người. Để 
hạn chế, phá bỏ những rào cản, trở 
ngại đó, không thể bằng con đường 
nào khác ngoài dân chủ hóa XHCN 
thực sự một cách nhanh chóng, sâu 
rộng. Trong bối cảnh cách mạng khoa 
học - công nghệ gắn liền với cách 
mạng công nghiệp lần thứ ba và lần 
thứ tư hiện nay các điều kiện, tiền đề, 
phương tiện, và kỹ thuật, công nghệ 
phục vụ cho dân chủ hóa đều đã sẵn 
sàng. Vấn đề là các chủ thể xã hội cần 
biết khai thác, sử dụng chúng đúng 
mục đích và đúng phương thức, có 
hiệu quả thực sự. 

Dân chủ luôn bao hàm trong nó tính 
minh bạch, tính công khai, tự do, giải 
trình và trách nhiệm. Càng là dân chủ 
hóa XHCN thì các nội dung đó càng 
phải được nhận thức, quán triệt va thực 
hiện đầy đủ, đồng thời, đồng bộ trong 
hiện thực. Trong thực tế hiện nay, có 
nhiều nơi, nhiều lúc, nhiều vụ việc, dân 
chủ hóa mà các nội dung đó không 
được triển khai đầy đủ, thường xuyên, 
liên tục mà rất hạn hẹp và hạn chế11. 
Do vậy, dân chủ và dân chủ hóa có 
thừa trong lý luận, trong sách vở, mà 
trong thực tế đã không được đảm bảo. 
Nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay của 
sự nghiệp đổi mới là dân chủ hóa 
XHCN thực sự trong thực tế để nó là 
động lực cho sự phát triển kinh tế thị 
trường, phát triển con người và xã hội. 

Nói tóm lại, kinh tế thị trường định 
hướng XHCN và dân chủ, dân chủ hóa 
XHCN là hai hiện tượng xã hội, hai 
quá trình xã hội song song tồn tại, phát 
triển. Chúng có quan hệ qua lại với 
nhau, nhưng không theo kiểu quyết 
định luận, cũng không có quan hệ theo 
mô hình tuyến tính thuận hay nghịch 
với nhau. Chúng tác động lẫn nhau với 
tính cách là hai quá trình, hai hiện 
tượng độc lập cùng tồn tại và tương tác 
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lẫn nhau. Để hình thành kinh tế thị 
trường thì phải có nhiều hình thức sở 
hữu, có dân chủ, tự do hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, tự do buôn bán, lưu 
chuyển hàng hóa. Dân chủ là điều 
kiện, tiền đề của sự hình thành kinh tế 
thị trường lúc đó. Nhưng đến một giai 
đoạn phát triển nhất định, kinh tế thị 
trường chuyển giai đoạn sang độc 
quyền thì nó lại hạn chế dân chủ và dân 
chủ hóa chỉ trong một tầng lớp xã hội, 
thậm chí chuyển sang chế độ độc tài.  
Để phát triển kinh tế, con người, xã 

hội nhanh, mạnh, bền vững trong thời 
đại ngày nay thì không thể không có 
dân chủ và dân chủ hóa ngày càng sâu, 
rộng, nhanh, mạnh. Dân chủ và dân 
chủ hóa XHCN là điều kiện, tiền đề, 
động lực tất yếu của sự phát triển kinh 
tế thị trường định hướng XHCN. Cùng 
với việc đẩy nhanh phát triển kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, thì dân chủ 
hóa XHCN thực sự trong thực tế, là 

một nhiệm vụ đặc biệt có ý nghĩa, để 
hạn chế những hệ lụy tiêu cực của kinh 
tế thị trường, hạn chế những sai lầm 
chủ quan. Dân chủ hóa XHCN thực sự 
trong thực tế tạo động lực mới cho sự 
phát triển của kinh tế thị trường định 
hướng XHCN, thúc đẩy sự phát triển 
con người và xã hội. Việc tạo ra những 
bước phát triển mới cho con người và 
xã hội tạo điều kiện và tiền đề cho sự 
phát triển các lực lượng sản xuất của 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN vững chắc hơn, hiệu quả hơn. 
Sự cộng hưởng của hai hiện tượng, hai 
quá trình cơ bản này của xã hội Việt 
Nam hiện tại đã có điều kiện, tiền để, 
phương tiện thực hiện cả về kinh tế, xã 
hội, chính trị, tư tưởng, khoa học và công 
nghệ, thể chế và bối cảnh quốc tế. Nhiệm 
vụ phát triển kinh tế thị trường định 
hướng XHCN từ nay đến năm 2030 và 
tầm nhìn đến 2045 không thể tách rời 
nhiệm vụ dân chủ hóa XHCN n

1 Xem: ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia Sự 
thật, Hà Nội, 2001, tr.48. 
2, 4 ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,  Nxb Chính trị quốc gia Sự 
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thật, Hà Nội, 2021, t.I, tr.128-132, 103-104. 
3 Xem Minh Thư (2024): Việt Nam sẽ sớm vươn lên trở thành con rồng mới của châu Á, tại 
https://baophunuthudo.vn; Tiến Dũng (2024): Thủ tướng New Zealand: “Việt Nam đã trở 
thành một con rồng với sự phát triển vượt bậc”, tại https://vneconomy.vn;  Hoàng Nguyễn 
(2024): Thoát khỏi thu nhập trung bình thấp sau 30 năm, đâu là con đường phát triển lý tưởng 
để Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045? Tại https://cafef.vn; Nguyễn Huyền 
(2023): Việt Nam là nền kinh tế mạnh và có tiềm năng trở thành “con hổ mới” của châu Á, 
tại https://thitruongtaichinhtiente.vn.  
5 Dư thừa ở đây theo nghĩa là dư thừa tương đối, tạm thời tại một thời điểm xác định, hoặc do 
nhu cầu phải bán bớt loại sản phẩm này để mua loại sản phẩm khác cho tiêu dung của chính 
họ. Thí dụ, một hộ nông dân giết thịt một con lợn hoặc bò. Họ chỉ có thể chế biến, bảo quản 
để dùng trong 1-2 tuần với số lượng thịt hạn chế, số còn lại họ có nhu cầu đưa ra thị trường 
bán để lấy tiền mua sắm cac sản phẩm khác như quần áo, sách vở, gạo, thực phẩm khác, v.v. 
6 Luật Doanh nghiệp tư nhân được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá 
VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990, ban hành ngày 02 tháng 01 năm 
1991, tại : https://www.moj.gov.vn; (cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp - 
Doanh nghiệp tư nhân), truy cập ngày 16/07/2024; hoặc tại địa chỉ: https://vanban.chinhphu.vn 
(cổng Thông tin điện tử Chính phủ, văn bản.chinhphu.vn, Luật số 48/LCT/HĐNN8 của Quốc 
hội: Luật Doanh nghiệp tư nhân, truy cập ngày 16/07/2024. 
7 Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII của Đảng, tại http://tulieuvankien.dangcongsan.vn. 
8 Xem: https://thuvienphapluat.vn. 
9 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng, ngày 19-22/4/2001, tại: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn  
10 Triều đại nhà Trần với “Hội nghị Diên hồng”, Triều đại nhà Lê với Nguyễn Trãi, v.v. 
11 Thí dụ, những nơi công cộng, thực thi công quyền, con người công chúng, nhưng lại cấm 
quay phim, chụp ảnh. Điều này trong thực chất đã hạn chế dân chủ, không còn công khai, 
minh bạch, v.v. Kê khai tài sản của cán bộ, công chức, nhưng lại không công khai cũng là hạn 
chế dân chủ bới tính công khai, minh bạch, giải trình không được đảm bảo. Trong khi đó ở 
một số nước dân chủ tư sản thấp hơn dân chủ vô sản lại thực hiện được các công khai đó. 
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1. Thế giới đang trải qua những biến 
đổi sâu sắc mang tính thời đại  

Thế giới đang trong quá trình biến 
đổi căn bản, sâu sắc về mọi mặt, 
mang tính cấu trúc và tầm thời đại 
dưới tác động của các chuyển dịch địa 
chính trị, địa chiến lược, xu hướng 
phát triển kinh tế mới, cuộc cách mạng 
khoa học công nghệ và sự nổi lên của 
các thách thức an ninh mới. Tất cả 
những thay đổi này đang định hình nên 
một môi trường quốc tế đa chiều hơn, 
mở ra những thời cơ, vận hội lớn 
nhưng cũng đồng thời đi kèm với 
nhiều thách thức, thậm chí rủi ro đối 
với an ninh và phát triển của tất cả các 
quốc gia.  

Cục diện thế giới đang ở trong giai 
đoạn quá độ, chuyển dịch nhanh sang 
trật tự mới theo hướng đa cực, đa trung 
tâm. Bên cạnh hai siêu cường Mỹ và 
Trung Quốc là sự cạnh tranh của các 
cường quốc khác như Nga, Ấn Độ..., 
sự vươn lên của các nước đang phát 
triển mới nổi và sự xuất hiện của các 
chủ thể phi nhà nước, nhất là các tập 
đoàn công nghệ làm gia tăng xu hướng 
“tán quyền”. Hòa bình, hợp tác, phát 
triển vẫn là xu thế lớn nhưng đứng 
trước nhiều thách thức nghiêm trọng 
nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Bất 
ổn, xung đột diễn ra đa chiều hơn với 
nhiều hình thái, tính chất mới, và tính 
liên thông, lan tỏa giữa các cuộc xung 

NHữNG tHUẬN lỢI, tHờI cƠ,  
kHÓ kHĂN, tHácH tHức,  

QUAN ĐIểM, ĐịNH HướNG GIảI pHáp  
ĐỂ ĐẨy mẠNH ĐỐi NGoẠi và Hội NHẬP 

QuỐC TẾ TroNG kỷ NGuyêN mỚi 
 

l TS NGUYỄN MINH VŨ  
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
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đột ngày càng gia tăng, phạm vi, mức 
độ tác động ngày càng có tính toàn 
cầu. Tuy các nước lớn vẫn cố gắng 
kiểm soát bất đồng, hợp tác trong các 
vấn đề có chung lợi ích, mặt cạnh tranh 
chiến lược nhiều khả năng sẽ tiếp tục 
là mặt chủ đạo trong quan hệ trên các 
mặt an ninh, kinh tế, công nghệ và ý 
thức hệ, các sáng kiến.  

Kinh tế thế giới bước vào giai đoạn 
phát triển mới, đem đến triển vọng 
phát triển đột phá, trên nền tảng cốt lõi 
của khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo. Cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 cùng những công nghệ mới như 
trí tuệ nhân tạo - AI, công nghiệp bán 
dẫn, công nghiệp sinh học, internet vệ 
tinh, 5G, 6G... làm xuất hiện lực lượng 
sản xuất, quan hệ sản xuất mới. Công 
nghệ mới trở thành động lực cho nền 
kinh tế mới như thương mại điện tử, 
công nghệ tài chính (fintech), ngân 
hàng số, chuỗi khối (blockchain)... Các 
xu hướng phát triển bền vững và bao 
trùm được đẩy mạnh với sự xuất hiện 
của các xu hướng chuyển đổi xanh, 
chuyển đổi năng lượng...  

Toàn cầu hóa và liên kết kinh tế quốc 
tế tiếp tục được thúc đẩy nhưng đang  
chuyển dịch sang những hình thức và 

lĩnh vực mới do sự điều chỉnh các chuỗi 
cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi đổi 
mới sáng tạo. Khu vực hóa mạnh lên 
do sự bế tắc trong nhiều tiến trình hợp 
tác toàn cầu và tác động của yếu tố địa 
lý thuận lợi cho việc kết nối giữa các 
nền kinh tế. Thương mại, đầu tư và liên 
kết quốc tế gặp nhiều thách thức hơn 
do sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và 
xu hướng chính trị cường quyền, hành 
xử đơn phương. Xu hướng dịch chuyển 
chuỗi cung và đầu tư ưu tiên theo đối 
tác, khu vực địa lý gần gũi trong khi xu 
hướng “phân tách” giữa các nước lớn 
khiến toàn cầu hóa bị phân mảnh, nhất 
là trong các lĩnh vực công nghệ cao và 
hàng hóa chiến lược.  

Các thể chế đa phương và luật pháp 
quốc tế đối mặt với nhiều thách thức 
nhưng vẫn được đa số các nước coi 
trọng, đề cao. Bất ổn, xung đột và các 
vấn đề toàn cầu làm xói món các hệ 
thống, cách thức quản trị hiện có và đặt 
ra yêu cầu mới về quản trị toàn cầu. 
Xuất hiện nhiều hơn các hình thức liên 
kết, hợp tác đa phương mới, trong đó 
có các cơ chế “tiểu đa phương”, nhất 
là trong các lĩnh vực mới. Luật pháp 
và chuẩn mực quốc tế tiếp tục được 
điều chỉnh, hình thành nhiều “luật 
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chơi” mới, nhất là trong các lĩnh vực 
mới như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an 
ninh mạng, an ninh không gian... 

Cùng với những thay đổi sâu sắc về 
chính trị, kinh tế, thế giới cũng đang 
chứng kiến sự biến đổi sâu sắc trong 
nhiều mặt đời sống xã hội với sự xuất 
hiện của các xu hướng, trào lưu mới, 
trong đó nổi lên là sự  thay đổi về nhân 
khẩu học, ứng dụng rô bốt tự động hóa, 
trí tuệ nhân tạo thay thế lao động 
truyền thống, tầng lớp trung lưu toàn 
cầu gia tăng... đặt ra bài toán về điều 
chỉnh cách thức và phương pháp quản 
trị quốc gia. Nội trị các quốc gia, khu 
vực sẽ chịu tác động mạnh mẽ của 
căng thẳng địa - chính trị, mặt trái của 
toàn cầu hóa, nguy cơ xâm lăng văn 
hóa, di cư/nhập cư, các trào lưu xã hội 
mới, tin giả, tin xấu độc, chủ nghĩa cực 
đoan trên mạng xã hội.  

Những vấn đề toàn cầu cấp bách 
như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch 
bệnh, an ninh lương thực, an ninh 
nguồn nước, an ninh mạng, khủng bố 
và tội phạm xuyên quốc gia ngày càng 
tác động đa chiều, đe dọa nghiêm trọng 
đến sự phát triển ổn định, bền vững của 
thế giới, khu vực, thách thức năng lực 
quản trị của các quốc gia và các thể chế 

đa phương. Các thách thức an ninh phi 
truyền thống sẽ ngày càng tác động 
liên thông, đa chiều, xuyên biên giới, 
đòi hỏi cách tiếp cận đa ngành, liên 
lĩnh vực và nguồn lực ứng phó ở quy 
mô toàn cầu.  
2. Vấn đề đặt ra, thời cơ và thách thức 
khi bước vào kỷ nguyên mới 

Tình hình thế giới và trong nước có 
cả thuận lợi và thời cơ, khó khăn và 
thách thức, đặt ra những vấn đề mới, 
yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc.  

(i) Thuận lợi, cơ hội 
- Sức mạnh tổng hợp, thế và lực của 

đất nước sau 40 năm Đổi mới đã được 
nâng lên đáng kể. Về sức mạnh kinh 
tế, tính chung trong 40 năm Đổi mới, 
GDP Việt Nam đạt khoảng 470 tỷ 
USD, là nền kinh tế lớn thứ 34 trên thế 
giới; tốc độ tăng trưởng kinh tế trung 
bình đạt trên 6%. Về triển vọng lâu dài, 
nhiều tổ chức dự báo đến năm 2050, 
Việt Nam sẽ lọt vào nhóm 20 nền kinh 
tế lớn nhất thế giới. Việt Nam được 
đánh giá là một trong những nước có 
độ ổn định chính trị - xã hội cao trong 
khu vực. Về sức mạnh quân sự, tiềm 
lực kinh tế gia tăng đã góp phần quan 
trọng nâng cao năng lực quốc phòng 
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và khả năng bảo vệ đất nước. Theo 
đánh giá của tổ chức Global Firepower 
(một tổ chức xếp hạng quân sự), năm 
2024 Việt Nam có sức mạnh quân sự 
xếp thứ 22 thế giới và thứ 2 ở Đông 
Nam Á. Bên cạnh đó, sức mạnh mềm 
Việt Nam, lịch sử hào hùng của dân 
tộc, những thành tựu quan trọng của 
công cuộc Đổi mới và đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà 
nước ta là những nhân tố quan trọng 
tôn cao vị thế và sức mạnh mềm của 
đất nước. Kinh nghiệm thành công của 
Việt Nam trong thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm ổn định 
chính trị - xã hội được nhiều bạn bè, 
đối tác quốc tế đánh giá cao.  

- Hòa bình, hợp tác và phát triển 
vẫn là xu thế lớn tạo điều kiện cho ta 
phát triển và nâng cao vị trí trên 
trường quốc tế. Về chính trị - an ninh, 
nhìn trên quy mô toàn cầu, mặc dù 
chiến tranh, xung đột vũ trang giữa các 
quốc gia gia tăng hơn trong những 
năm gần đây nhưng xu thế hòa bình, 
hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn 
và nguyện vọng chung của các dân tộc. 
Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, khác 
với nhiều khu vực khác, Châu Á - Thái 
Bình Dương và Đông Nam Á cơ bản 

có hòa bình, không xảy ra xung đột 
nóng. Mâu thuẫn, cọ xát lợi ích giữa 
các nước lớn cũng như các điểm nóng 
khu vực vẫn được kiểm soát dù vẫn 
tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Cục diện 
hòa bình trong khu vực tạo điều kiện 
cho Việt Nam tập trung nguồn lực phát 
triển kinh tế, đẩy mạnh hội nhập quốc 
tế để nâng cao hơn nữa thế và lực của 
đất nước. Kinh tế thế giới đang dần 
phục hồi dù tốc độ còn chậm, trong đó 
Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực 
phát triển năng động nhất thế giới, cao 
gần gấp đôi mức trung bình thế giới, đi 
đầu trong xu thế liên kết kinh tế. Nằm 
giữa khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương phát triển năng động, Việt Nam 
cũng tận dụng được lợi thế và xu thế 
chung của khu vực, tăng trưởng kinh 
tế ở mức tương đối cao trong khu vực. 

- Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
đang diễn ra trên thế giới tạo điều kiện 
cho các nước đi sau như Việt Nam bứt 
phá, vươn lên, rút ngắn khoảng cách 
phát triển với các nước đi trước. Các 
nước đi sau có cơ hội tranh thủ, nắm 
bắt những cơ hội mới của các ngành, 
công nghiệp định hình tương lai như 
như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán 
dẫn, internet vạn vận... cũng như các xu 



hướng bền vững và bao trùm được đẩy 
mạnh như kinh tế số, kinh tế xanh... 
Khác với các giai đoạn phát triển trước 
dựa nhiều vào vốn và lao động, các 
quốc gia có sự chuẩn bị tốt, có nguồn 
lực tri thức sẵn sàng có thể tranh thủ cơ 
hội phát triển mới. Việc Việt Nam liên 
tục nâng cao thứ hạng trong Báo cáo 
Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu, xếp 
hạng 44/133 quốc gia trong năm 2024 
với kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn 
so với mức độ phát triển là cơ hội để 
tranh thủ các cơ hội mới này.  

- Giá trị địa - chiến lược và vị thế của 
Việt Nam trong chính sách của các 
nước lớn đối với khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương tăng hơn trước. Do các 
dịch chuyển quyền lực diễn ra trên thế 
giới, khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương ngày càng có xu hướng trở 
thành trung tâm quyền lực của thế giới 
trong thế kỷ 21. Sức hấp dẫn địa - kinh 
tế và địa - chiến lược của khu vực cũng 
như sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung 
Quốc khiến tất cả các nước lớn trong và 
ngoài khu vực đều có những điều chỉnh 
chính sách theo hướng coi trọng hơn 
Châu Á - Thái Bình Dương trong các 
ưu tiên đối ngoại và coi trọng hơn vị trí, 
vai trò của ASEAN và Việt Nam trong 

chính sách đối với khu vực. Mặc dù lợi 
ích và mục tiêu khác nhau, song tất cả 
các nước lớn đều coi trọng vai trò, vị trí 
của ASEAN và Việt Nam, khẳng định 
ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN 
trong cấu trúc khu vực đang định hình. 
Đồng thời với việc các nước tầm trung 
gia tăng vai trò và tập hợp lực lượng, 
không muốn phải “chọn bên” giữa 
Trung Quốc và Mỹ cũng là xu thế 
thuận, giảm bớt rủi ro bị kẹt trong cạnh 
tranh chiến lược Trung - Mỹ.  

(ii) Khó khăn, thách thức 
- Sự nổi lên các trào lưu không 

thuận như chính trị cường quyền, chủ 
nghĩa dân tộc, bảo hộ thương mại ảnh 
hưởng đến vai trò của chủ nghĩa đa 
phương và luật pháp quốc tế trong bối 
cảnh đất nước đang đẩy mạnh hội 
nhập quốc tế sâu rộng. Sự trỗi dậy của 
chính trị cường quyền, nước lớn và chủ 
nghĩa dân tộc, dân túy tại nhiều quốc 
gia kéo theo đó làm suy giảm vai trò 
chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc 
tế. Đối với một quốc gia vừa và nhỏ 
đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, dựa 
vào ngoại giao đa phương và luật pháp 
quốc tế, Việt Nam đối mặt với nhiều 
bất lợi. Với nền kinh tế có độ mở rất 
lớn, Việt Nam đặc biệt dễ tổn thương 
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trước xu thế bảo hộ thương mại. Thực 
tế từ sau đại dịch Covid 19 đến nay, 
nền kinh tế nước ta biến động lớn theo 
diễn biến của kinh tế thế giới, nhất là 
các biến động của các đối tác lớn, chủ 
chốt về thương mại, đầu tư của ta.  

- Cạnh tranh chiến lược gia tăng 
giữa các nước lớn ở khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương cũng đặt ra cho ta 
nhiều thách thức mới. Là khu vực trọng 
điểm của cạnh tranh chiến lược nước 
lớn, cọ xát chiến lược Mỹ - Trung khiến 
môi trường an ninh của ta diễn biến 
ngày càng phức tạp. Các nước vừa và 
nhỏ trong khu vực đối mặt với sự lôi 
kéo từ các nước lớn, nhất là Trung 
Quốc và Mỹ, gây sức ép lên các nước 
phải “chọn bên”. Cạnh tranh nước lớn 
cũng đã và đang ảnh hưởng đến đoàn 
kết và vị thế của ASEAN, ảnh hưởng 
đến vai trò trung tâm của ASEAN trong 
các cấu trúc khu vực. Nguy cơ xung đột 
từ các điểm nóng ở khu vực, nhất là va 
chạm ở Biển Đông luôn thường trực, 
khiến môi trường chiến lược ở khu vực 
bất ổn và phức tạp hơn trước.  

- Các xu hướng phát triển mới và 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 làm 
gia tăng nguy cơ tụt hậu cho các nước 
đang phát triển. Những biến chuyển 

về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất 
mới trong nền kinh tế thế giới dưới tác 
động của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 tạo ra những cơ hội 
mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn 
hơn cho các nước đang phát triển đi 
sau vốn ở thế bất lợi hơn các nước phát 
triển trong việc tranh thủ cơ hội đột 
phá. So với mặt bằng chung của thế 
giới, năng suất lao động, năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp và 
hàng hóa Việt Nam còn thấp. Tăng 
trưởng kinh tế phụ thuộc vào khu vực 
FDI trong khi khu vực kinh tế nhà 
nước và tư nhân chưa hiệu quả và phát 
huy được tiềm lực. Những nguy cơ có 
thể rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn 
hiện hữu như tốc độ tăng trưởng chậm 
lại sau khi gia nhập nhóm nước có thu 
nhập trung bình; mô hình kinh tế còn 
dựa nhiều vào thâm dụng vốn và lao 
động; cơ cấu “dân số vàng” sắp qua 
(dự kiến từ sau 2030) trong khi thu 
nhập bình quân đầu người còn thấp. 

- Năng lực hội nhập quốc tế của ta 
tuy đã được nâng cao một bước nhưng 
vẫn còn bất cập, hạn chế. Sự sẵn sàng 
và năng lực hấp thu các thành quả của 
công cuộc hội nhập quốc tế của doanh 
nghiệp, người dân Việt Nam còn thấp. 



Đồng thời ta đang đối mặt với yêu cầu 
khó khăn trong việc xử lý hài hòa mối 
quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội 
nhập quốc tế sâu rộng, giữa tăng trưởng 
nhanh và phát triển bền vững. Độ mở 
lớn của nền kinh tế với tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu gần 200% GDP một 
mặt giúp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng 
nếu tranh thủ được các thị trường quốc 
tế, song cũng làm tăng mức độ dễ tổn 
thương của kinh tế Việt Nam trước các 
cú sốc và biến động bên ngoài.  

Những thời cơ, thuận lợi và khó 
khăn, thách thức đó đang đặt ra 
nhiều vấn đề lớn cho đối ngoại và hội 
nhập quốc tế. Một là cục diện mới 
đang hình thành sẽ tác động sâu sắc 
đến đất nước ta, trên tất cả các lĩnh vực 
kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, xã hội, văn hóa... đặt ra yêu cầu 
định vị Việt Nam sao cho thuận lợi 
nhất trong cục diện thế giới đang định 
hình. Hai là cạnh tranh chiến lược 
ngày càng gia tăng làm xuất hiện 
những thách thức mới trong việc giữ 
cục diện đối ngoại rộng mở, hữu nghị 
và phát triển hài hòa, cân bằng quan hệ 
với các nước lớn. Ba là sự xuất hiện 
các xu hướng phát triển mới đòi hỏi 
phải liên tục thích ứng, nắm bắt kịp 

thời các cơ hội mới, tranh thủ tối đa 
các điều kiện quốc tế thuận lợi cho 
phát triển kinh tế -xã hội. Bốn là bất 
ổn, xung đột gia tăng gây khó khăn 
hơn cho việc vừa bảo vệ độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, 
đồng thời giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn định cho phát triển.  
3. Một số quan điểm, định hướng và 
giải pháp đẩy mạnh đối ngoại và hội 
nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới 

Như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói 
đất nước ta đang đứng trước khởi điểm 
lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây 
là thời điểm “hội tụ” tổng hòa sức 
mạnh, tiềm lực của đất nước cũng như 
yêu cầu, đòi hỏi của thời đại để đưa đất 
nước bước vào kỷ nguyên vươn mình 
của dân tộc. Tiếp sau kỷ nguyên độc 
lập và kỷ nguyên đổi mới, việc đưa đất 
nước bước vào kỷ nguyên mới, vươn 
mình của dân tộc là yêu cầu cấp thiết 
của đất nước để hiện thực hóa các mục 
tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.  

Việc đưa đất nước vào kỷ nguyên 
vươn mình là phù hợp với xu thế của 
thời đại và thực tiễn, kinh nghiệm của 
các nước đi trước. Lịch sử phát triển của 
nhân loại đã chứng minh để một quốc 
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gia vươn lên trong nền chính trị, kinh tế 
và văn minh thế giới đòi hỏi có sự bứt 
phá, bứt tốc mạnh mẽ. Bài học của các 
quốc gia đang phát triển vươn lên trở 
thành các quốc gia tiến tiến, của các con 
rồng, con hổ châu Á cho thấy đều trải 
qua thời kỳ vươn mình, có sự phát triển 
đột phá thay đổi căn bản về chất.  
Đối ngoại, ngoại giao trong kỷ 

nguyên mới sẽ tiếp tục kế thừa các mục 
    tiêu, nguyên tắc, phương châm, phương 
thức đối ngoại đã được khẳng định 
trong chặng đường 80 năm của nền đối 
ngoại, ngoại giao cách mạng Việt Nam. 
Đó là đường lối đối ngoại được xây 
dựng trên cơ sở phương pháp luận của 
Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng ngoại 
giao Hồ Chí Minh, truyền thống ngoại 
giao của dân tộc và tiếp thu tinh hoa của 
nhân loại. Những thắng lợi mang tính 
lịch sử của đối ngoại Việt Nam trong 
gần 80 năm qua là minh chứng sinh 
động cho tính đúng đắn, hiệu quả của 
đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước Việt Nam. Đường lối đối ngoại đó 
không chỉ là sự lựa chọn của nhân dân 
Việt Nam mà còn được sự đồng tình, 
ủng hộ của cộng đồng quốc tế.  
Đồng thời trước những biến chuyển 

to lớn của thời đại đặt ra yêu cầu đối 

ngoại, ngoại giao Việt Nam phải có 
những đổi mới căn bản đáp ứng yêu 
cầu của tình hình quốc tế và bối cảnh 
đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trên 
nền tảng đó, trong kỷ nguyên vươn 
mình của dân tộc, đối ngoại và ngoại 
giao cần triển khai theo các hướng sau: 

Thứ nhất, đối ngoại phát huy vai trò 
tiên phong củng cố cục diện thuận lợi 
cho đất nước, tạo dựng các khuôn khổ 
quan hệ vững vàng trước những biến 
đổi sâu sắc của thời đại. Tầm vóc quan 
hệ đối ngoại mới sau khi nâng tầm, 
nâng cấp khuôn khổ quan hệ với các 
nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay đặt ra 
yêu cầu mới về tạo lập sự bền vững 
trong các mối quan hệ. Nếu việc phát 
triển rộng mở các mối quan hệ trước 
đây đã tạo lập cục diện đối ngoại thuận 
lợi với các đối tác; tầm vóc mới của 
quan hệ hiện nay đòi hỏi đưa cục diện 
quan hệ rộng mở đó đi vào bền vững. 
Tính bền vững của quan hệ đòi hỏi tin 
cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng 
hơn và lợi ích chiến lược đan xen hơn. 
Để có thể ứng phó hiệu quả với 

những biến chuyển nhanh chóng, phức 
tạp trong tình hình quốc tế, cần có sự 
“chủ động chiến lược” trong mọi tình 
huống. Do đó đặt ra yêu cầu đối ngoại 



không ngừng đổi mới, vượt ra khỏi tư 
duy truyền thống; đánh giá, dự báo kịp 
thời chiều hướng vận động của thế giới, 
chính sách của các nước láng giềng, 
nước lớn, các xu thế phát triển, xu thế 
mới từ đó đề xuất với Đảng và Nhà 
nước những chủ trương, quyết sách 
phù hợp, không để bị động, bất ngờ.  
Đồng thời đối ngoại cùng với quốc 

phòng và an ninh, cần phát huy vai trò 
trọng yếu, thường xuyên trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Để bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa không 
thể thiếu sự tham gia của đối ngoại và 
sự hợp tác với các nước bên ngoài. Đặc 
biệt, các vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi, 
mang tầm chiến lược của Việt Nam 
ngày càng chịu ảnh hưởng, gắn kết với 
những biến chuyển của môi trường 
quốc tế, đặt ra yêu cầu có sự liên thông, 
phối hợp giữa quốc phòng - an ninh -
đối ngoại.  

Thứ hai, đối ngoại đóng vai trò kiến 
tạo, động lực, mở ra các cơ hội mới 
cho đất nước, kết nối nội lực với ngoại 
lực, trong đó nội lực là cơ bản, lâu dài, 
ngoại lực là quan trọng, đột phá. 
Trong thế giới ngay nay, khó có quốc 
gia nào, nhất là các quốc gia đang phát 
triển, ít nguồn lực có thể vươn lên mà 

không tranh thủ nguồn lực từ bên 
ngoài. Đó là các nguồn lực về thương 
mại, đầu tư, viện trợ, là các xu thế phát 
triển và liên kết kinh tế, là trật tự thế 
giới đa cực, đa trung tâm, dựa trên luật 
pháp quốc tế, là sức mạnh của kỷ 
nguyên cách mạng khoa học công 
nghệ, kinh tế tri thức, toàn cầu hóa... 

Sự phát triển bứt phá của các con 
rồng, con hổ châu Á cho thấy cần nắm 
bắt, tranh thủ những xu hướng, trào lưu 
phát triển có tính định hình tương lai 
và mang tính dẫn dắt trên thế giới. 
Trong kỷ nguyên phát triển mới, đối 
ngoại cần tranh thủ kết nối, hợp tác sâu 
rộng với các đối tác hàng đầu trong các 
ngành, lĩnh vực này; tìm kiếm cơ hội 
thúc đẩy hợp tác với các trung tâm đổi 
mới sáng tạo của thế giới trong các lĩnh 
vực mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, 
kinh tế số, năng lượng xanh. Đồng 
thời, trong bối cảnh chuỗi cung ứng 
toàn cầu được định hình lại, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và vị trí của Việt 
Nam trong các chuỗi cung ứng.  

Với lợi thế của cục diện đối ngoại 
rộng mở, đối ngoại cần tiếp tục tranh 
thủ cũng như làm mới các động lực 
tăng trưởng hiện có về thương mại, đầu 
tư...,  nhất là tranh thủ quan hệ đối 
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ngoại tốt đẹp để thúc đẩy các thỏa 
thuận kinh tế; khai thác tối đa lợi ích 
của các hiệp định thương mại, đầu tư 
cho người dân, địa phương, doanh 
nghiệp; đa dạng hóa thị trường, khai 
phá các nguồn đầu tư, tài chính và công 
nghệ mới, nhất là những nguồn lực chất 
lượng cao từ các tập đoàn, doanh 
nghiệp tiên tiến; khai thông vướng mắc 
để tạo đà thu hút các dự án mới.  

Thứ ba, cách tiếp cận đối ngoại mới 
từ tiếp nhận sang đóng góp, từ học tập 
sang dẫn dắt, từ hội nhập sâu rộng sang 
hội nhập đầy đủ, từ một quốc gia đi sau 
sang một quốc gia đang vươn mình, sẵn 
sàng đi đầu trong những lĩnh vực mới 
và đảm nhận những trách nhiệm mới. 
Thế và lực mới của đất nước đã thay 
đổi, đặt ra yêu cầu về tâm thế và vị thế 
mới của Việt Nam trong quan hệ quốc 
tế. Một mặt Việt Nam có khả năng, điều 
kiện tham gia nhiều hơn, trách nhiệm 
hơn, mặt khác cộng đồng quốc tế cũng 
kỳ vọng Việt Nam đóng góp tích cực 
hơn vào việc giải quyết các vấn đề 
chung của cộng đồng quốc tế.  

Trong sự hội nhập sâu rộng như hiện 
nay, lợi ích của nhà nước, doanh 
nghiệp và công dân Việt Nam gắn liền 
với một trật tự thế giới công bằng, bình 

đẳng, dựa trên luật pháp là phù hợp với 
lợi ích của đất nước và nguyện vọng 
chung của nhân dân thế giới.  Việt 
Nam sẽ tích cực tham gia xây dựng và 
bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình 
đẳng dựa trên luật pháp quốc tế, nâng 
tầm đóng góp của Việt Nam vào các 
vấn đề chung của quốc tế. Trong giai 
đoạn mới, chúng ta không chỉ tham gia 
xây dựng, định hình các thể chế đa 
phương, tham gia vào các sáng kiến 
của các nước mà còn có thể phát huy 
vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong những 
vấn đề và cơ chế quan trọng có tầm 
chiến lược, phù hợp với lợi ích của ta. 

Trong ứng phó với các vấn đề chung 
của thế giới, nhất là các thách thức an 
ninh phi truyền thống như an ninh kinh 
tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn 
nước, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, 
dịch bệnh…, đối ngoại không chỉ đóng 
vai trò phát huy ngoại lực, tranh thủ hỗ 
trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế mà 
còn chủ động đóng góp vào việc xây 
dựng các thể chế, khuôn khổ khu vực 
và toàn cầu, chung tay ứng phó với các 
thách thức này. 

Thứ tư, phát huy “sức mạnh mềm” 
của dân tộc tương xứng với tầm vóc 
lịch sử và văn hóa, vị thế chính trị và 



kinh tế của đất nước. “Sức mạnh 
mềm” của Việt Nam là nền văn hóa 
đậm đà bản sắc dân tộc, những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công 
cuộc đổi mới, là đường lối đối ngoại 
hòa bình, xử lý các vấn đề quốc tế hài 
hòa, có lý, có tình, tôn trọng luật pháp 
quốc tế, là sự đồng tình, ủng hộ của 
nhân dân thế giới.  

Trong kỷ nguyên mới, sức mạnh 
mềm của đất nước không chỉ là nguồn 
lực phục vụ cho mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước mà cao 
hơn là hướng tới gắn kết Việt Nam với 
thế giới, tranh thủ sự đồng tình và ủng 
hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt 
Nam, gia tăng vị thế, ảnh hưởng của đất 
nước trong nền chính trị thế giới, kinh 
tế toàn cầu và văn minh nhân loại. Việc 
phát huy sức mạnh mềm trong giai 
đoạn mới đòi hỏi đổi mới về cách thức, 
phương thức triển ngoại giao văn hóa, 
thông tin đối ngoại và giao lưu nhân 
dân; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, 
trao đổi để tạo dựng mối quan hệ gắn 
bó, tin cậy lâu dài với các đối tác.  

Thứ năm, xây dựng nền đối ngoại và 
ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên 
nghiệp với bộ máy tổ chức và đội ngũ 
cán bộ đáp ứng yêu cầu trong kỷ 

nguyên mới. Trong tổ chức bộ máy, kiện 
toàn tổ chức bộ máy của hệ thống các 
cơ quan làm công tác đối ngoại theo 
hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực. Cơ 
chế triển khai đối ngoại cần tập hợp, 
huy động được thế mạnh của mỗi lực 
lượng, cơ quan làm công tác đối ngoại 
để có tham mưu chính xác, nhưng đồng 
thời có sự tập trung trong chỉ đạo, điều 
phối công tác đối ngoại, qua đó góp 
phần ra quyết sách và xử lý các vấn đề 
đối ngoại kịp thời, đồng nhất. 

Trong công tác cán bộ, trên cơ sở 
phương châm “cán bộ là cái gốc của 
mọi công việc”, trong kỷ nguyên mới, 
các cán bộ đối ngoại, ngoại giao không 
chỉ có trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh 
chính trị mà còn phải dám nghĩ, dám 
làm, dám đổi mới sáng tạo, ngày càng 
mang tính chuyên nghiệp, về cách 
thức, phương thức, lề lối làm việc.  
Đồng thời cần bảo đảm nguồn lực 

cho công tác đối ngoại đáp ứng các 
nhiệm vụ mới, tương xứng với thế và 
lực của Việt Nam, ngang tầm khu vực 
và thế giới. Trong việc tham gia, hợp 
tác và vận động các đối tác để thúc đẩy 
lợi ích đối ngoại của đất nước, đòi hỏi 
đầu tư nguồn lực tương xứng để phát 
huy tối đa hiệu quả của hợp tác n
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Trong phát biểu bế mạc Hội 
nghị Trung ương lần thứ 10 
cũng như nhiều bài viết, phát 

biểu quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm 
khẳng định: “Với thế và lực đã tích luỹ 
được sau 40 năm đổi mới, với sự đồng 
lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân, với những thời cơ, 
thuận lợi mới, dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, chúng ta đã hội tụ đủ 
những điều kiện cần thiết đưa đất 
nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ 
nguyên vươn mình của dân tộc Việt 
Nam”. Đây là nhận thức, tư duy lý 
luận mới tạo cơ sở quan trọng cho việc 
xây dựng các văn kiện trình Đại hội 
XIV của Đảng. 

Tư duy lý luận về kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt 

Nam chính là sự kế thừa, phát triển 
nhận thức, tư duy lý luận về giai đoạn 
phát triển mới của đất nước và của dân 
tộc. Hành trang bước vào kỷ nguyên 
mới, vươn mình của dân tộc như Đảng 
ta và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm 
khẳng định là: Phát huy mạnh mẽ tinh 
thần yêu nước, tự tin, tự chủ, tự lực, tự 
cường, tự hào dân tộc, sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc và hiện thực hóa 
khát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị và của nền văn 
hoá, con người Việt Nam, giải phóng 
toàn bộ sức sản xuất, phát huy tối đa 
nội lực, tranh thủ ngoại lực, lấy nguồn 
lực nội sinh, nguồn lực con người là 
nền tảng, khoa học - công nghệ và đổi 

ĐảNG bộ tHủ Đô Hà NộI  
VớI trácH NHIệM lịcH Sử  

TroNG kỷ NGuyêN vươN mìNH  
CỦA dâN TộC  

 
l  TS NGUYỄN VĂN PHONG 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 
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mới sáng tạo là tạo động lực mới cho 
phát triển nhanh và bền vững, là đột 
phá để đưa đất nước bước vào kỷ 
nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình 
của dân tộc Việt Nam. 

Từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 
10, cả hệ thống chính trị đã có những 
chuyển động mạnh mẽ, vận hành với 
tinh thần mới, vận tốc mới nhằm tạo 
ra những động lực mới, hiệu năng mới 
cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của 
Nhân dân... Phát biểu tại Hội nghị toàn 
quốc quán triệt, triển khai tổng kết 
việc thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả” và giải pháp tăng 
tốc phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ 
điểm nghẽn, nút thắt về thể chế để 
phát triển (được tổ chức vào ngày 
01/12/2024 vừa qua), đồng chí Tổng 
Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ rõ, chúng 
ta phải đổi mới tư duy, phải “cởi trói”, 
phải quyết đoán, phải bứt phá, phải 
vượt lên chính mình...; đồng thời nhấn 
mạnh: “Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Chính phủ, Quốc hội đang tập 
trung giải quyết những điểm nghẽn và 
tạo lập những yếu tố nền tảng để đất 
nước có thể “cất cánh”, nhất là các 
vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng 
như hệ thống giao thông, hạ tầng 
năng lượng, nguồn nhân lực, cơ sở vật 
chất, cải cách thể chế phát triển, thủ 
tục hành chính...”. 

Với vai trò Thủ đô, yêu cầu đưa đất 
nước bước vào kỷ nguyên mới đặt ra 
nhiệm vụ ngày càng cao đối với Hà 
Nội trong đi trước, đi đầu, thúc đẩy 
đột phá, qua đó tạo nguồn lực mới, 
động lực mới trong phát triển. Hướng 
tới những tầm nhìn mới, khát vọng 
mới, Hà Nội đang đứng trước những 
cơ hội để bứt phá trong giai đoạn mới. 
Sớm xây dựng Hà Nội trở thành “Thủ 
đô xã hội chủ nghĩa” hình mẫu trên 
thế giới, góp phần đưa đất nước tiến 
vào kỷ nguyên mới, là yêu cầu mà 
đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra 
cho Hà Nội.  

Tại cuộc làm với Ban Thường vụ 
Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố 
Hà Nội (ngày 9/8/2024), đồng chí 
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Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, 
Hà Nội cần phải nhận thức đầy đủ, 
đúng đắn và sâu sắc hơn nữa tiềm 
năng, lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò 
đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà 
Nội trong sự nghiệp 
đổi mới, phát huy 
truyền thống văn hiến 
và anh hùng, vị thế đặc 
biệt quan trọng của 
Thủ đô đối với vùng 
đồng bằng sông Hồng 
và cả nước. Đồng thời 
nâng cao tinh thần 
năng động, sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm, 
tiếp tục đổi mới tư duy, 
nếp nghĩ, cách làm để 
đưa Hà Nội phát triển 
mạnh mẽ hơn nữa, toàn 
diện hơn nữa, trở thành 
thành phố tiêu biểu của 
cả nước về các mặt. 
Đồng chí Tổng Bí 

thư Tô Lâm chỉ rõ, phát 
triển nhanh, bền vững, kết hợp hài 
hòa giữa kinh tế với văn hóa, bảo vệ 
môi trường; an ninh an toàn và hạnh 
phúc của người dân với triết lý phát 
triển của Thủ đô dựa trên “5 trụ cột” 

là: Văn hóa, con người và di sản 
nghìn năm văn hiến - Phát triển kinh 
tế xanh, kinh tế số - Hạ tầng kết nối 
đồng bộ, hiện đại - Xã hội số, đô thị 
thông minh - Khoa học công nghệ và 

đổi mới sáng tạo; trong 
đó, văn hóa, con người 
và di sản nghìn năm văn 
hiến là nền tảng xuyên 
suốt; cùng “3 chuyển 
đổi” là: Chuyển đổi xanh 
- Chuyển đổi số - Kinh tế 
tuần hoàn; với hạ tầng 
đồng bộ, hiện đại, có tính 
kết nối cao; kinh tế số, 
đô thị thông minh; khoa 
học - công nghệ và đổi 
mới sáng tạo,... Những 
định hướng lớn rất quan 
trọng của Tổng Bí thư Tô 
Lâm chính là cơ sở để 
Hà Nội tiếp tục vận 
dụng, cụ thể hóa vào các 
chương trình, kế hoạch 
công tác, để tổ chức triển 

khai thực hiện đồng bộ, thống nhất 
trong toàn hệ thống chính trị trong 
thời gian tới, thực hiện tốt nhất những 
mục tiêu chiến lược trong phát triển 
nhanh và bền vững. 

Đồng chí Tổng Bí thư Tô 
Lâm chỉ rõ, phát triển 
nhanh, bền vững, kết 
hợp hài hòa giữa kinh tế 
với văn hóa, bảo vệ môi 
trường; an ninh an toàn 
và hạnh phúc của người 
dân với triết lý phát triển 
của Thủ đô dựa trên “5 
trụ cột” là: Văn hóa, con 
người và di sản nghìn 
năm văn hiến - Phát 
triển kinh tế xanh, kinh 
tế số - Hạ tầng kết nối 
đồng bộ, hiện đại - Xã 
hội số, đô thị thông minh 
- Khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo.



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

58 SỐ 137 (271) - 2025

Phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt của 
Thủ đô trong tiến trình phấn đấu đưa 
nước ta trở thành nước phát triển, có 
thu nhập cao, những mục tiêu Đảng 
bộ Hà Nội đặt ra trong nhiệm kỳ Đại 
hội XVIII sẽ mang đến những cơ hội 
mới, động lực mới, để hoàn thành 
mục tiêu đến năm 2030 là Thành phố 
“Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; trở 
thành trung tâm, động lực thúc đẩy 
phát triển vùng đồng bằng sông 
Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc 
Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu 
rộng, có sức cạnh tranh cao trong khu 
vực và trên thế giới, phấn đấu phát 
triển ngang tầm thủ đô các nước phát 
triển trong khu vực. Mục tiêu dự kiến 
được đặt ra là GRDP giai đoạn 2026 
- 2030 tăng 8,0 - 8,5%/năm; GRDP 
bình quân đầu người đạt 12.000 - 
13.000 USD. Tạo nền tảng vững chắc 
để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 
2045 là thành phố kết nối toàn cầu, có 
mức sống và chất lượng cuộc sống 
cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 
USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát 
triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu 
biểu cho cả nước; có trình độ phát 
triển ngang tầm Thủ đô các nước phát 
triển trong khu vực và trên thế giới. 

Đây cũng là nội dung quan trong được 
nêu trong Nghị quyết số 15-NQ/TW 
ngày 05/05/2022 của Bộ Chính trị 
(khóa XIII) về phương hướng, nhiệm 
vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy 
và hành động, phát huy sức sáng tạo 
của các cấp, ngành; phát huy mọi tiềm 
năng, nguồn lực để thúc đẩy sự phát 
triển trên các lĩnh vực kinh tế, đô thị, 
văn hóa, xã hội,... Hà Nội sẽ có những 
hành động cụ thể để triển khai 7 định 
hướng chiến lược đưa đất nước bước 
vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn 
mình của dân tộc Việt Nam; trong đó 
tập trung một số nội dung: 

- Tăng tốc, quyết liệt chỉ đạo hoàn 
thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 
kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, 
công tác xây dựng Đảng, huy động sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị và Nhân dân, cùng các nguồn lực, 
tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn, 
phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành 
phố, nhất là các chỉ tiêu khó; đóng góp 
xứng đáng thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
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- Tập trung đẩy mạnh công tác xây 
dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị 
Thủ đô trong sạch, vững mạnh, thực 
sự gương mẫu, đi đầu; quán triệt và 
thực hiện tốt phương châm “dân là 
gốc”, lấy người dân làm trung tâm, là 
chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của 
mọi chiến lược phát triển, bảo đảm 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 
Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật 
thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân 
dân, dựa vào nhân dân để xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị; lấy sự hài 
lòng của nhân dân làm thước đo đánh 
giá hiệu quả hoạt động của cấp uỷ, 
chính quyền các cấp. 

- Tăng cường công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm 
chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, nhất là với thế hệ trẻ; 
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng 
lực công tác và phẩm chất đạo đức, lối 
sống trong sạch, lành mạnh; có tinh 
thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ 
luật, có tinh thần trách nhiệm cao trong 
công việc; cán bộ, đảng viên luôn 
gương mẫu, đi đầu, tạo sự thống nhất 
trong Đảng, sự đồng thuận trong xã 

hội; chú trọng giáo dục truyền thống 
yêu nước, khơi dậy tinh thần, hào khí 
Thăng Long, niềm tự hào và khát vọng 
vươn lên trong mỗi cán bộ, đảng viên 
và người dân; tạo động lực, truyền cảm 
hứng để Đảng bộ, chính quyền, quân 
và dân Thủ đô quyết tâm phấn đấu 
cùng cả nước vững bước trong kỷ 
nguyên mới. 

- Đi đầu trong việc đưa thực hiện 
chuyển đổi số vào hoạt động của các 
cơ quan Đảng, tạo sự đồng bộ với 
chuyển đổi số của chính quyền thành 
phố, phát huy hiệu quả hoạt động của 
các cơ quan, đơn vị, các cấp, các 
ngành cũng như cả hệ thống chính trị; 
trong đó tiếp tục tập trung hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng số, hình thành dữ liệu 
lớn, phát triển các ứng dụng công 
nghệ mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế 
xanh, kinh tế số và nâng cao kiến thức, 
phát triển kỹ năng số cho người dân 
xây dựng xã hội số, xã hội thông 
minh. Với mục tiêu hướng đến là Hà 
Nội trở thành một thành phố tiên 
phong về chuyển đổi số và phát triển 
bền vững trong nước và khu vực 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các 
lĩnh vực như: Đẩy mạnh phân cấp, ủy 
quyền; tăng cường kết nối vùng; phân 
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bố các không gian phát triển kinh tế - 
xã hội; xây dựng xã hội học tập gắn 
với xây dựng văn hóa, xây dựng 
người Hà Nội thanh lịch, văn minh, 
phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, 
thể chất, năng lực sáng tạo, xứng đáng 
với truyền thống văn hiến ngàn năm, 
tiêu biểu cho trí tuệ và truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc Việt Nam theo tinh 
thần Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ 
Chính trị; xây dựng Hà Nội thực sự là 
trung tâm hội tụ, kết tinh và tỏa sáng 
văn hóa của cả nước. Làm tốt công 
tác bảo tồn và phát huy giá trị các di 
sản văn hóa vật thể và phi vật thể, giải 
quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo 
tồn và phát triển, tập trung phát triển 
công nghiệp văn hóa gắn với du lịch 
để công nghiệp văn hóa và du lịch trở 
thành ngành kinh tế trọng điểm. Phát 
triển giáo dục - đào tạo, khoa học - 
công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới 
sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số,...; 
phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu cả 
nước trong thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược: Nâng cao dân trí, đào tạo 
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ 
yêu cầu đẩy nhanh quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và 
đất nước. 

- Triển khai tích cực Luật Thủ đô 
2024, phát huy hiệu quả cơ chế, chính 
sách vượt trội, đặc thù trong thực tiễn, 
nhất là việc tháo gỡ hiệu quả các “điểm 
nghẽn”, “nút thắt”, giải phóng nguồn 
lực, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ 
của thành phố gắn với tổ chức triển 
khai Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung 
Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm 
nhìn đến năm 2065. Đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thành các dự án trọng tâm, trọng 
điểm như: đường Vành đai 4, Vành đai 
5, các tuyến đường sắt đô thị, các cầu 
qua sông Hồng và định hướng phát 
triển theo 5 trục không gian chính, 
gồm trục sông Hồng, trục Hồ Tây - Ba 
Vì, trục Hồ Tây - Cổ Loa, trục Nhật 
Tân - Nội Bài và trục nam Hà Nội; tập 
trung nguồn lực để xây dựng hai thành 
phố trực thuộc là thành phố Bắc sông 
Hồng (Mê Linh - Sóc Sơn - Đông 
Anh), thành phố phía Tây (Hòa Lạc - 
Xuân Mai) và những đô thị thông 
minh theo những tiêu chí của thời đại 
mới, tạo diện mạo Thủ đô trong kỷ 
nguyên kiến tạo mới... 

- Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt 
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 
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- 2030 tiến tới Đại hội lần thứ XVIII 
Đảng bộ thành phố Hà Nội trên cơ sở 
bám sát và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 
35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ 
Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIV của Đảng và Kế hoạch tổ 
chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà 
Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 
2030. Có tư duy đổi mới, quyết tâm 
với ý chí cao nhất, thể hiện vai trò 
gương mẫu, đi đầu của Thủ đô trong 
thực hiện khát vọng phát triển đất nước 
trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc Việt Nam như 
tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí 
thư Tô Lâm. Công tác chuẩn bị nhân 
sự phải được đặc biệt coi trọng giúp 
Đại hội lựa chọn, bầu cử vào cấp ủy 
những cán bộ, đảng viên thật sự gương 
mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, có 
trình độ năng lực và tâm huyết, trách 
nhiệm cao với công việc chung. 

- Quyết tâm giữ vững ổn định chính 
trị trong mọi hoàn cảnh; thường xuyên 
củng cố, tăng cường tiềm lực quốc 
phòng - an ninh và phát huy sức mạnh 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 
thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững 

chắc Thủ đô trong mọi tình huống. 
Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và 
hợp tác quốc tế. Chủ động, kịp thời 
đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi 
âm mưu chống phá Ðảng, Nhà nước, 
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
phá hoại thành quả của công cuộc đổi 
mới. 

Những giá trị về truyền thống lịch 
sử, văn hóa và cách mạng luôn là niềm 
tự hào, là động lực thôi thúc Ðảng bộ 
và Nhân dân Thủ đô phát huy hào khí 
Thăng Long, tinh thần tự chủ, tự tin, tự 
lực, tự cường, tự hào dân tộc, truyền 
thống gương mẫu, đoàn kết, thống 
nhất, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; 
không ngừng đổi mới phong cách lãnh 
đạo, phương pháp làm việc; huy động 
và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, 
tiềm năng, thế mạnh, xây dựng Thủ đô 
phát triển toàn diện, bền vững, phồn 
vinh, hạnh phúc, xứng đáng với niềm 
tin yêu của đồng bào cả nước, xứng 
đáng với tầm vóc và vị thế “Thủ đô 
ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô anh 
hùng”; vững bước tiến vào kỷ nguyên 
mới - kỷ nguyên vươn mình của dân 
tộc Việt Nam, đưa đất nước phát triển 
giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh 
vai với các cường quốc năm châu n
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1. Yêu cầu đối với thể chế phát 
triển trong kỷ nguyên mới 

Kỷ nguyên là một chặng đường lịch 
sử trong tiến trình phát triển của mỗi 
dân tộc, mỗi quốc gia và của cả nhân 
loại. Chặng đường ấy được đánh dấu 
bằng sự phát triển về chất chứ không 
chỉ về lượng, được nhớ tới với những 
dấu ấn đặc biệt, những thành tựu vĩ đại 
và quan trọng nhất là nếu hoàn thành 
các nhiệm vụ, các mục tiêu của kỷ 
nguyên ấy thì sẽ tạo tiền đề, điều kiện 
để mở ra bước phát triển mới, thời kỳ 
mới cho dân tộc. 
Ở Việt Nam, sau 40 năm thực hiện 

công cuộc đổi mới, tiềm lực chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại của chúng 
ta tăng vượt bậc. Đất nước đã đạt 
được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch 
sử, tạo ra tiềm lực và vị thế mới. Đây 

là một trong những tiền đề quan 
trọng để đất nước vững chắc tiến vào 
kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn 
mình của dân tộc.  

Trong nhiều bài viết, bài phát biểu, 
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, kỷ 
nguyên mới là kỷ nguyên phát triển, kỷ 
nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh 
vượng dưới sự lãnh đạo, cầm quyền 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây 
dựng thành công nước Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi 
người dân đều có cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm 
giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho 
hòa bình, ổn định, phát triển của khu 
vực và thế giới, cho hạnh phúc của 
nhân loại và văn minh toàn cầu. Đích 
đến của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc là dân giàu, 

Đột pHá tHể cHế  
pHát trIểN Đất Nước  
TroNG kỷ NGuyêN mỚi  

 

l  TS TRẦN THỊ HỒNG MINH 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương
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nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh, phát triển theo chế độ xã hội Xã 
hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường 
quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu 
trong kỷ nguyên mới là thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến 
năm 2030, Việt Nam trở thành nước 
đang phát triển, có công nghiệp hiện 
đại, thu nhập trung bình 
cao; đến năm 2045 trở 
thành nước xã hội chủ 
nghĩa phát triển, có thu 
nhập cao; khơi dậy 
mạnh mẽ hào khí dân 
tộc, tinh thần tự chủ, tự 
tin, tự lực, tự cường, tự 
hào dân tộc, khát vọng 
phát triển đất nước; kết 
hợp chặt chẽ sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh 
thời đại. 

Theo đó, yêu cầu đối với thể chế 
phát triển trong kỷ nguyên mới phải 
đột phá, đi thẳng vào hiện đại, vào 
những lĩnh vực công nghệ cao, những 
lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế; khai 
thác hiệu quả các nguồn lực phát triển; 
xây dựng nền quản trị quốc gia hiện 
đại, tạo sự phát triển vượt bậc về kinh 
tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 

nình, đối ngoại. Bên cạnh đó, đột phá 
thể chế phát triển phải giải quyết triệt 
để những điểm nghẽn, những khó khăn 
đang kìm hãm, cản trở sự phát triển 
của đất nước. Hai quá trình này phải 
được tiến hành song song, đồng bộ, hỗ 
trợ lẫn nhau, trong đó đi thẳng vào hiện 
đại là cơ bản, có ý nghĩa quyết định; 

khắc phục, giải quyết 
những bất cập, điểm 
nghẽn là cấp bách, quan 
trọng để tiến vào kỷ 
nguyên mới. 

2. Những vấn đề đối 
với thể chế phát triển ở 
Việt Nam hiện nay 

Hoàn thiện thể chế 
được xác định là một 
trong ba khâu đột phá 
chiến lược để tạo xung 
lực mới có sức lan tỏa 

mạnh, giải phóng mọi tiềm năng, khai 
thác có hiệu quả các nguồn lực cho 
phát triển kinh tế nhanh và bền vững. 
Trọng tâm đột phá thể chế cũng được 
xác định khá rõ, đặc biệt, Đại hội XIII 
của Đảng xác định trọng tâm đột phá 
thể chế là thể chế phát triển, nhấn 
mạnh đến ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, 
có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt 

Hoàn thiện thể chế được 
xác định là một trong ba 
khâu đột phá chiến lược 
để tạo xung lực mới có 
sức lan tỏa mạnh, giải 
phóng mọi tiềm năng, 
khai thác có hiệu quả 
các nguồn lực cho phát 
triển kinh tế nhanh và 
bền vững. 
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hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, 
tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh 
thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho 
mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử 
dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho 
phát triển.  

Thực tế, trong thời gian qua, thể chế 
phát triển đã có những bước tiến dài và 
ngày càng tiến bộ. Hệ thống pháp luật 
kinh tế được hoàn thiện, không chỉ mở 
theo chiều rộng nhằm đảm bảo sự phát 
triển an toàn của tất cả các hoạt động 
kinh doanh mà còn được hoàn thiện 
theo chiều sâu, phù hợp với các đòi hỏi 
của nền kinh tế thị trường theo thông 
lệ quốc tế. Hệ thống pháp luật kinh tế 
đã tạo nền tảng pháp lý thống nhất, 
bình đẳng hơn cho doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế, quyền tự do 
kinh doanh được mở rộng, giảm mạnh 
các rào cản hành chính, giúp cải thiện 
đáng kể môi trường kinh doanh. Trong 
những năm gần đây, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành nhiều văn 
bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương 
tổ chức rà soát, xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, nhằm tháo gỡ các 
“rào cản”, khơi thông mọi nguồn lực 
cho đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, từ 

năm 2014, hàng năm, Chính phủ ban 
hành các nghị quyết về cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Nhiều văn bản 
pháp luật ban hành mới hoặc sửa đổi, 
bổ sung theo hướng cắt giảm thủ tục 
hành chính, giảm chi phí tuân thủ, đặc 
biệt các văn bản quy định về đầu tư, 
kinh doanh, thuế, hải quan,... 

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, 
thể chế vẫn là điểm nghẽn lớn, kìm 
hãm quá trình cải cách và phát triển 
kinh tế, đặc biệt nhìn dưới các khía 
cạnh quản trị quốc gia, trọng tâm là hệ 
thống pháp luật, thực thi pháp luật và 
hiệu lực, hiệu quả chính phủ/ chính 
quyền. Cụ thể: 

Một là, hệ thống pháp luật phức 
tạp, thiếu tính ổn định, hay thay đổi, 
ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư, mở rộng 
sản xuất kinh doanh của các chủ thể 
thị trường. 

Theo Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật, hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật ở Việt Nam gồm: Hiến 
pháp; luật, nghị quyết của Quốc hội; 
pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên 
tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội 
với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết 
liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam; Lệnh, quyết định của Chủ tịch 
nước; Nghị định của Chính phủ; nghị 
quyết liên tịch giữa Chính phủ với 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam; Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao; Thông tư của Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao; thông tư của Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ; quyết định của Tổng 
Kiểm toán nhà nước; Thông tư liên tịch 
giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh; Quyết định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh,... Bên cạnh đó còn có các văn 
bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ,... 

Thực tế, từ lâu, cộng đồng doanh 
nghiệp (cả trong nước và có vốn đầu 
tư nước ngoài), đều cho rằng hệ thống 
pháp luật ở nước ta thiếu tính ổn định, 

nhiều văn bản pháp luật có tuổi thọ 
khá ngắn, liên tục sửa đổi, bổ sung. Hệ 
thống pháp luật thiếu ổn định và khó 
tiên liệu đã tác động đến tâm lý e ngại, 
không muốn đầu tư dài hạn, đầu tư mở 
rộng sản xuất kinh doanh, tạo ra 
những bất lợi đối với môi trường kinh 
doanh như rủi ro chính sách, rủi ro 
pháp lý và nguy cơ dẫn đến hành 
chính hóa, hình sự hóa các vấn đề kinh 
tế, dân sự, có thể ảnh hưởng đến kế 
hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư 
phát triển của doanh nghiệp. Hơn nữa, 
số lượng văn bản pháp luật khá lớn và 
thường xuyên thay đổi cũng làm cho 
các doanh nghiệp mất khá nhiều thời 
gian để tìm hiểu và thực hiện. Theo 
Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) của Liên đoàn Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, cộng đồng 
doanh nghiệp cho rằng sự phức tạp 
của các quy định pháp luật là một 
trong những điều phiền hà và trở ngại 
lớn nhất cho doanh nghiệp trong tuân 
thủ thủ tục hành chính. Doanh nghiệp 
mất khá nhiều thời gian để có thể nắm 
bắt và thực hiện đúng các quy định, 
tạo gánh nặng chi phí thời gian liên 
quan đến tìm hiểu và thực thi các quy 
định pháp luật. 
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Hai là, chất lượng hệ thống pháp 
luật chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn; ở nhiều lĩnh vực, nhiều khía 
cạnh, quy định pháp luật còn chồng 
chéo, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ, gây 
khó khăn cho việc triển khai thực hiện, 
chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi 
để thu hút nguồn lực của nhà đầu tư 
trong và ngoài nước, trở thành rào cản 
trong quá trình gia nhập thị trường, 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
chủ thể kinh tế. 

Thời gian qua, mặc dù môi trường 
đầu tư kinh doanh được tập trung cải 
thiện với trọng tâm rà soát, hoàn thiện 
hệ thống văn bản pháp luật, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm 
thiểu chi phí tuân thủ cho doanh 
nghiệp, người dân tham gia hoạt động 
kinh doanh nhưng những cải thiện 
trong hệ thống pháp luật về môi trường 
kinh doanh không đáng kể, đặc biệt khi 
so sánh với các nước khác. 

Theo Báo cáo B-Ready 20241 của 
Ngân hàng Thế giới, mặc dù đã có 
nhiều cải cách, cải thiện nhưng nhiều 
chỉ số về môi trường kinh doanh của 
Việt Nam vẫn ở mức trung bình hoặc 
mức thấp so với các quốc gia khác. 
Đối với chỉ số gia nhập thị trường, Việt 

Nam đứng ở mức trung bình với thứ 
hạng 29/50 nước đạt 65,47 điểm (cao 
nhất là Hy Lạp xếp thứ 1/50 với điểm 
số 95,58), trong đó khung pháp luật gia 
nhập thị trường của Việt Nam đạt 
72,23 điểm (đứng thứ 46/50 nước). 
Đối với chỉ số về lao động, Việt Nam 
xếp ở thứ hạng khá cao 9/50 quốc gia 
nhưng khung pháp luật về lao động chỉ 
đứng thứ 28/50 nước. Đối với chỉ số về 
dịch vụ tài chính, Việt Nam đứng thứ 
34/50 nước và khung pháp luật về dịch 
vụ tài chính đứng thứ 49/50 nước. Đối 
với chỉ số về hành chính thuế, Việt 
Nam đứng thứ 23/50 và khung pháp 
luật về thuế đứng thứ 42/50 nước. 

Tương tự, trong lĩnh vực khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo, mặc dù 
Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều 
quyết sách quan trọng nhưng việc thể 
chế hóa thành khung pháp luật còn hạn 
chế. Hệ thống chính sách, pháp luật về 
chuyển giao công nghệ, sàn giao dịch 
công nghệ còn chưa đồng bộ, thiếu cơ 
chế, chính sách khuyến khích, tạo 
động lực cho thương mại hóa, đẩy 
mạnh cung - cầu công nghệ;... Theo 
đó, chất lượng pháp luật về khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn 
chế. Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới 
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sáng tạo toàn cầu 2022-2024 của Tổ 
chức sở hữu trí tuệ thế giới, điểm số và 
thứ hạng về thể chế khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam 
có xu hướng giảm, từ 60,6 điểm đứng 
thứ 51/132 (năm 2022) còn 50,5 điểm 
đứng thứ 58/132 (năm 2024), trong đó 
chỉ số thành phần về chất lượng quy 
định giảm từ 41,2 điểm đứng thứ 
83/132 (năm 2022) xuống 30,5 điểm 
đứng thứ 95/132 nền kinh tế.  

Theo khảo sát Chỉ số Niềm tin kinh 
doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh 
nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Euro 

Cham) quý IV/2023 (công bố tháng 
01/2024), chất lượng pháp lý, quy định 
hành chính và thủ tục tiếp tục là chủ đề 
làm phiền lòng doanh nghiệp. Theo đó, 
có tới 34% số người được hỏi cho rằng 
“các quy tắc và quy định không rõ ràng 
và được giải thích khác nhau” cũng là 
một thách thức lớn, đồng thời nhấn 
mạnh sự cần thiết của việc rõ ràng và 
nhất quán trong khuôn khổ pháp lý.  

Ba là, khoảng trống pháp luật trong 
phát triển kinh tế còn khá lớn; nhiều cơ 
chế, chính sách tạo đột phá, khai thác 
các nguồn lực mới, đặc biệt các mô 

Việt Nam quuan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh _ Ảnh: MH
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hình kinh tế mới, chưa đầy đủ hoặc 
chậm được nghiên cứu ban hành. 

Khung pháp luật cho áp dụng các 
mô hình kinh tế mới chưa đầy đủ. Việc 
nghiên cứu, ban hành khung thể chế 
thử nghiệm có kiểm soát còn chậm. 
Đối với kinh tế xanh/ kinh tế tuần 
hoàn, khung chính sách chủ yếu mới 
dừng lại ở việc đề xuất hướng tiếp cận 
và tập trung vào tăng trưởng xanh. Đối 
với các mô hình kinh tế mới trong kinh 
tế số như mô hình kinh tế chia sẻ, các 
mô hình tài chính kỹ thuật số... chưa 
có quy định pháp luật phù hợp. 

Bốn là, hiệu lực thực thi pháp luật 
còn nhiều hạn chế; tình trạng pháp luật 
chưa được thực thi nghiêm túc vẫn 
xảy ra ở nhiều ngành, lĩnh vực. Theo 
Chỉ số pháp quyền của Dự án Tư pháp 
thế giới (WJP Rule of Law Index), 
hiệu lực thực thi pháp luật của Việt 
Nam năm 2024 đã có cải thiện đáng 
kể so với năm 2023, tăng 12 bậc từ 
103/142 (năm 2023) lên 92/142 quốc 
gia, vùng lãnh thổ (năm 2024). Tuy 
nhiên, điểm số và thứ hạng của Việt 
Nam vẫn khá thấp, nhất là so với khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương, khi 
chỉ đứng ở vị trí 12/15 quốc gia. 
Tương tự, theo Chỉ số quản trị toàn 

cầu (WGI) của Ngân hàng Thế giới, 
mặc dù chỉ số pháp quyền (rule of 
law) của Việt Nam đã cải thiện nhưng 
năm 2023, Việt Nam vẫn đứng vị trí 
107/214 quốc gia, vùng lãnh thổ với 
50,5 điểm thứ hạng phần trăm (thang 
điểm 0 đến 100). 

Năm là, cải cách hành chính, hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng 
chống tham nhũng lãng phí được đẩy 
mạnh trong những năm gần đây nhưng 
kết quả thực hiện chưa như kỳ vọng. 
Hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính 
quyền chưa cao. Trật tự, kỷ cương 
hành chính chưa nghiêm; còn một số 
biểu hiện vi phạm đạo đức của một 
bộ phận cán bộ, công chức. Theo Chỉ 
số quản trị toàn cầu (WGI) của Ngân 
hàng Thế giới, chỉ số hiệu lực, hiệu 
quả của chính phủ/ chính quyền 
(government effectiveness)2 có xu hướng 
giảm cả điểm thứ hạng phần trăm và vị 
trí, từ 60,5 điểm (năm 2021) với vị trí 
87 xuống 56,1 điểm (năm 2023) với vị 
trí 95/214 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Nguyên nhân của những vấn đề 
trong thể chế phát triển kể trên là công 
tác xây dựng pháp luật còn nhiều bất 
cập như thời hạn yêu cầu soạn thảo, 
ban hành một số văn bản pháp luật, 
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chưa đảm bảo đủ thời gian để thực 
hiện các quy trình, thủ tục theo quy 
định; việc tiếp thu, giải trình ý kiến của 
các cơ quan thẩm định, tổ chức, cơ 
quan có liên quan chưa đầy đủ, rõ ràng, 
đặc biệt việc giải trình không tiếp thu. 
Bên cạnh đó, nguồn nhân lực làm công 
tác xây dựng và thực thi pháp luật còn 
thiếu, tính chuyên nghiệp còn hạn chế; 
khả năng dự báo và tầm nhìn trong 
công tác xây dựng pháp luật chưa đáp 
ứng yêu cầu; việc tổ chức, triển khai 
thực hiện chưa nghiêm, thiếu chế tài 
mạnh để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả 
thực hiện chính sách, pháp luật,... 

3. Một số giải pháp đột phá thể 
chế phát triển đưa đất nước vươn 
mình trong kỷ nguyên mới 

Thời gian qua, trong nhiều bài viết, 
bài phát biểu ở nhiều diễn đàn khác 
nhau, đặc biệt diễn đàn Quốc hội, 
Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra quan 
điểm đổi mới tư duy, cải cách phương 
thức lập pháp nhằm xóa bỏ điểm 
nghẽn về thể chế. Có thể tổng hợp các 
chỉ đạo của Tổng Bí thư theo các 
nguyên tắc sau: Thể chế kinh tế phải 
thúc đẩy sáng tạo, khơi thông mọi 
nguồn lực cho phát triển; siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương, trách nhiệm người 

đứng đầu trong xây dựng thể chế kinh 
tế, kiên quyết chống tiêu cực, lợi ích 
nhóm; tính khả thi phải là nguyên tắc 
tối thượng trong xây dựng và thực thi 
pháp luật; cải cách triệt để thủ tục 
hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tạo 
thuận lợi cao nhất cho người dân và 
doanh nghiệp; hành lang pháp lý phù 
hợp với xu hướng phát triển mới, tạo 
động lực mới cho phát triển kinh tế. 
Theo đó, để tháo gỡ các điểm nghẽn 
thể chế, tạo đột phá thể chế phát triển, 
khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát 
triển các mô hình kinh tế mới, khơi 
thông mọi nguồn lực để phát triển, đưa 
đất nước vươn lên trong kỷ nguyên 
mới, cần tập trung vào các nhóm giải 
pháp sau: 

Một là, đổi mới tư duy trong xây 
dựng pháp luật, lấy người dân, doanh 
nghiệp là trung tâm theo tinh thần chỉ 
đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, lắng 
nghe tiếng nói của người dân, của 
doanh nghiệp - những người chịu sự 
chi phối bởi luật. Cơ quan soạn thảo, 
xây dựng văn bản pháp luật cần đi sát 
với doanh nghiệp, đi sâu vào thực tế để 
hiểu đúng, hiểu trúng vấn đề mà người 
dân, doanh nghiệp cần. Quy định pháp 
luật phải tạo động lực, không gian mới, 
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kiến tạo cho phát triển đất nước. Bên 
cạnh đó, cần nhấn mạnh hơn đến nâng 
cao chất lượng thể chế và hiệu lực, 
hiệu quả thực thi thể chế đảm bảo kỷ 
luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật. 
Có chế tài rõ ràng và xác định trách 
nhiệm, đặc biệt trách nhiệm của người 
đứng đầu trong xây dựng (cả chất 
lượng, tiến độ) và thực thi thể chế.  

Hai là, đổi mới phương thức, quy 
trình, cách thức xây dựng pháp luật, 
nâng cao chất lượng văn bản pháp luật, 
đảm bảo tính ổn định, dài hạn và nâng 
cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 
tham gia xây dựng pháp luật. 

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy 
trình xây dựng pháp luật, bảo đảm tính 
chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả, kịp 
thời, đáp ứng những yêu cầu, thay đổi 
nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã 
hội và sự phát triển của khoa học công 
nghệ. Quy định rõ hơn quy trình xây 
dựng chính sách, phân định rõ quy 
trình lập pháp và quy trình xây dựng 
văn bản dưới luật. 

Cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn 
nữa trong quá trình soạn thảo, thẩm 
định, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn bản 
pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, quy định chế độ trách nhiệm và 

có chế tài xử lý đối với tổ chức, cá 
nhân ban hành văn bản pháp luật sai, 
kém chất lượng, gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến quyền, lợi ích hợp pháp của 
các chủ thể kinh tế; sửa đổi, bổ sung 
chế tài để các chủ thể kinh tế tuân thủ 
pháp luật theo hướng cân bằng lợi ích, 
kinh tế hóa thay vì hình sự hóa các 
quan hệ kinh tế. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát huy 
vai trò phản biện xã hội, giải trình và 
tiếp thu ý kiến của Nhân dân, cộng 
đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính 
trị - xã hội, đại diện dân cử, các chuyên 
gia, các nhà khoa học trong xây dựng 
pháp luật; khuyến khích, trân trọng ý 
kiến tham gia phản biện của cộng đồng 
doanh nghiệp, người dân trong quá 
trình lập pháp.  

- Tăng cường xây dựng các đạo luật 
có nội dung cụ thể, hiệu lực trực tiếp; 
khắc phục tình trạng luật thiếu tính ổn 
định, chậm ban hành văn bản quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành. Tăng 
cường kiểm tra, giám sát và xử lý văn 
bản quy phạm pháp luật trái pháp luật; 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao 
trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người 
đứng đầu, trong công tác xây dựng 
pháp luật. 
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- Tập trung phát triển nguồn nhân 
lực, nâng cao chất lượng, năng lực, 
trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ 
cán bộ, công chức làm công tác xây 
dựng pháp luật, xây dựng đội ngũ làm 
luật chuyên nghiệp, có năng lực 
chuyên môn tốt và am hiểu thực tiễn; 
nâng cao trình độ dự báo và tầm nhìn 
trong công tác xây dựng pháp luật để 
tăng khả năng đáp ứng yêu cầu phát 
sinh mới, đảm bảo tính ổn định, lâu dài 
của hệ thống pháp luật.  

Ba là, tiếp tục tập trung rà soát hệ 
thống pháp luật, tiếp tục cắt giảm, đơn 
giản hóa điều kiện kinh doanh, bãi bỏ 
những rào cản hạn chế quyền tự do 
kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính. 

Tập trung xóa bỏ sự chồng chéo, 
xung đột của các văn bản quy phạm 
pháp luật, chồng chéo, xung đột giữa 
các văn bản pháp luật gây ra sự không 
rõ ràng, khó khăn cho việc thực thi, 
tuân thủ pháp luật. Tập trung hoàn 
thiện hệ thống thể chế hành chính, nhất 
là thể chế phân cấp, phân quyền, thể 
chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển 
đổi số và phát triển các ngành, các mô 
hình kinh tế mới. 

Bốn là, tập trung hoàn thiện, lấp đầy 

khoảng trống pháp luật nhằm khơi dậy, 
phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tận 
dụng các cơ hội mới, mô hình kinh tế 
mới, tạo động lực mới cho phát triển.  

- Cần có cơ chế, chính sách đột phá 
nhằm tạo động lực cho phát triển khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và 
ứng dụng các kết quả này vào sản xuất. 

- Ban hành cơ chế, chính sách 
khuyến khích hình thành lực lượng 
doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân 
và doanh nghiệp nhà nước có vai trò 
dẫn dắt, mở đường trong một số lĩnh 
vực, ngành kinh tế. 

- Tập trung nguồn lực sửa đổi, bổ 
sung và xây dựng hệ thống các luật 
mới nhằm khai thác tốt hơn các cơ hội 
mới, tạo động lực tăng trưởng mới. 
Sớm ban hành cơ chế, chính sách để 
phát triển các mô hình kinh tế mới như 
kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế 
chia sẻ, kinh tế số. 

Năm là, đẩy mạnh triển khai thực 
hiện pháp luật, đảm bảo nguyên tắc 
pháp quyền, thượng tôn Hiến pháp và 
pháp luật; có chế tài mạnh, đủ sức răn 
đe để nâng cao tính tuân thủ pháp luật 
của các chủ thể trong nền kinh tế. 

Sáu là, tập trung thực hiện tinh gọn 
bộ máy hành chính, tiếp tục chuyển đổi 
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mạnh mẽ từ nhà nước quản lý sang nhà 
nước kiến tạo, phục vụ và quản trị; 
đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản trị 
nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ trong quản trị nhà nước, đặc biệt 
các thành tựu công nghệ số như trí tuệ 
nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối 
(blockchain),...; đẩy mạnh phát triển 
chính phủ điện tử, chính phủ số, chính 
quyền điện tử, chính quyền số. 

Bảy là, tập trung triển khai thực 
hiện hiệu quả các Nghị quyết của 

Trung ương, nhất là Nghị quyết số 27-
NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị 
lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong giai đoạn mới theo, đặc biệt các 
giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện 
pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo 
đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh 
và bền vững n 

1 Ngân hàng Thế giới dừng thực hiện Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) 
từ tháng 9/2021. Báo cáo B-Ready (Business Ready) là cách tiếp cận mới của Ngân hàng 
Thế giới để đánh giá môi trường kinh doanh và đầu tư tại các quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên thế giới. B-READY đánh giá môi trường kinh doanh của các nền kinh tế thông qua 
khung pháp lý, việc cung cấp các dịch vụ công cho các doanh nghiệp và hiệu quả triển 
khai trong thực tế. B-READY tập trung vào 10 chủ đề (Gia nhập thị trường; Địa điểm 
kinh doanh; Kết nối dịch vụ điện nước; Lao động; Dịch vụ tài chính; Thương mại quốc tế; 
Thuế; Giải quyết tranh chấp; Cạnh tranh thị trường và Phá sản doanh nghiệp) theo 3 giai 
đoạn vòng đời của doanh nghiệp: (i) Thành lập doanh nghiệp, (ii) Vận hành (hoặc mở 
rộng) doanh nghiệp và (iii) Đóng cửa (hoặc tổ chức lại) một doanh nghiệp. 
2 Chỉ số hiệu lực, hiệu quả của chính phủ/ chính quyền (government effectiveness) đo 
lường chất lượng dịch vụ công, chất lượng dịch vụ dân sự, chất lượng xây dựng và thực 
hiện chính sách cũng như độ tin cậy trong cam kết của các cấp chính quyền đối với những 
chính sách đó.


